
STT Tên cơ sở Tỉnh/Thành phố Mã số thuế Điện thoại Địa chỉ Năng lực cở sở

1
Công ty Cổ phần Công 
nghiệp tàu thủy Hoàng Linh

Thanh Hóa 2800192600 373910767
Số 6/2 đường Chương Dương, 
phố 3, Phường Quảng Hưng, TP. 
Thanh Hoá

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 7000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ...).

2
Công ty TNHH MTV Đóng 
tàu Bến Thủy

Hà Tĩnh 3000105505 0393 821341
Khối 7, Thị trấn Xuân An, 
Huyện Nghi Xuân

1. Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép
- Đóng mới phương tiện có trọng tải toàn ph  ần đến 10.000 tấn.
- Sửa chữa phương tiện có trọng tải toàn ph  ần đến 4.500 tấn.
2. Phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh có chiều dài nhỏ hơn 35 mét.

3
Công ty Cổ phần Cơ khí 
đóng tàu Nghệ An

Nghệ An 2900735875 0383 577915
Đường Chu Huy Mân, Xã Hưng 
Hòa, Thành phố Vinh

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép bao gồm:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 8000 tấn, sửa chữa phương tiện chở hàng có 
trọng tải toàn phần đến 5000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy 
hi  ểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí

4
Công ty TNHH MTV 
ĐÓNG tàu thuyền Hải Châu

Nghệ An 2900859609 383855172
Khối 2,, Phường Trung Đô, 
Thành phố Vinh

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ...).

5
Hợp tác xã Vận tải Mùa 
Xuân

Nam Định 601178862
Xóm 3 thôn Vân Cát, Xã Nam 
Vân, Thành phố Nam Định

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép bao gồm:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn, sửa chữa phương tiện chở hàng có 
trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy 
hi  ểm).
+ Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí

6
Hợp tác xã vận tải Cổ phần 
Mùa Xuân

Nam Định 600011395 903447758
Số 11A Phan Chu Trinh - 
Phường Phan Đình Phùng, 
Thành phố Nam Định

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép bao gồm:
+Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn(trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí

7
Công ty TNHH MTV Tân 
Phương Nam

Cà Mau 2000407913 2903834520
Số 111, đường Trương Phùng 
Xuân, khóm 4, Phường 8, Thành 
phố Cà Mau

Phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ và v  ỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu 
chở dầu).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí."

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐÓNG MỚI, HOÁN CẢI, SỬA CHỮA PHỤC HỒI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA



8
Công ty TNHH Đóng tàu 
Trường Hải

Khánh Hòa 4201780357 915825399
Tổ 3 đảo Trí Nguyên, Phường 
Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang

1. Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) có chiều 
dài dư  ới 20 m, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu 
dầu).
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
+ B  ến nổi.
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
2. Sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ có chiều dài dưới 20m, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu 
dầu).
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/ đẩy."

9
Công ty TNHH MTV Đóng 
tàu Hồng Hà

Hải Phòng 200290105 313850651
Thôn Phí Xá, Xã Lê Thiện, 
Huyện An Dương

- Phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn phần đến 12,500 tấn.
 - Phương tiện thủy nội địa vỏ nhôm có trọng tải toàn phần đến 500 tấn.
- Phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) có chiều dài dưới 35 m (trừ tàu chở khí hóa lỏng, 
tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu dầu, tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).

10 Công ty TNHH Bạch Đằng Vĩnh Long 1500384878 703939819
Ấp An Hương 1, xã Mỹ An, 
Huyện Mang Thít

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
+  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

11
Doanh nghiệp Tư nhân Ba 
Mai Lan

Vĩnh Long 1500485516 908034044
Tổ 3, ấp Gò Ân, xã Tân An 
Luông, Huyện Vũng Liêm

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
+ Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

12
Chi nhánh Công ty TNHH 
MTV Phà An Giang - Xí 
nghiệp cơ khí giao thông

An Giang 1600110119-013 2963846379
818/A, ấp An Thuận, xã Hòa 
Bình, Huyện Chợ Mới

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
+ Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

13

Chi nhánh Công ty TNHH 
MTV xây lắp An Giang - Xí 
nghiệp cơ khí giao thông xây 
dựng

An Giang 1600220016-014 2963846100
Số 1 đường Nguyễn Thanh Sơn, 
P Bình Khánh, TP. Long Xuyên

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
+ Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



14 Công ty TNHH Hồng Long An Giang 1601316070 763611666
Số 150 tỉnh lộ 942, thị trấn Chợ 
Mới, Huyện Chợ Mới

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 8000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

15
Công ty TNHH thương mại 
Nguyễn Phát

An Giang 1600853749 763638027
Ấp An Thạch, xã Hòa Bình, 
Huyện Chợ Mới

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

16 Công ty TNHH Gia Phúc An Giang 1600634465 76888399
Ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, 
Huyện Chợ Mới

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
+  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

17
Công ty TNHH Thương Mai 
Dịch Vụ Nhọn

Đồng Tháp 1402054776 903087787
Ấp An Thái, xã Mỹ An Hưng A, 
Huyện Lấp Vò

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
+  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

18
Công ty cổ phần vận tải 
đường sông Đồng Tháp

Đồng Tháp 1400465442 673861518
Số 107, quốc lộ 80, ấp Thạch 
Phú, xã Tân Bình, Huyện Châu 
Thành

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1700 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
+ Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

19
Chi nhánh Công ty cổ phần 
Đại Dương- Nhà máy đóng 
tàu Đại Dương

Thái Bình 1000339027-002 2273710885
Thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy 
Hải, Huyện Thái Thụy

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 15000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
+ Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



20 Công ty cổ phần Hoàng Vinh Nam Định 600361706 3503750687
Cụm công nghiệp cơ khí đóng 
tàu, tổ 16, thị trấn Xuân Trường, 
Huyện Xuân Trường

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 25000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 +  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

21
Công ty TNHH thương mại 
Khiên Hà

Hải Phòng 200493306 2253903168
Thôn Xuân Áng, thị trấn Trường 
Sơn, Huyện An Lão

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn ph  ần đến 16000 tấn.
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

22
Doanh nghiệp tư nhân Thanh 
Vũ

Cần Thơ 1800658209
65/4, Trần Phú, phường Cái Khế, 
Quận Ninh Kiều

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

23
Doanh nghiệp tư nhân vận 
tải Phương Anh - Cơ sở 2

Vĩnh Long 1500556936
Số 49 tổ 3, ấp Mỹ Định, xã Tân 
Mỹ, Huyện Trà Ôn

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

24
Công ty TNHH đóng tàu 
Hoàng Anh

An Giang 1602127421
Tổ 12, ấp Long Thượng, xã Kiến 
An, Huyện Chợ Mới

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

25
Công ty TNHH đóng tàu Tân 
Phát Hòa An

An Giang 1602126467
Tổ 14, Ấp An Thạnh, xã Hòa 
An, Huyện Chợ Mới

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



26
Công ty TNHH một thành 
viên đóng tàu Thuận Thảo

An Giang 1602141987
Tổ 22, Ấp Long Thượng, xã 
Kiến An, Huyện Chợ Mới

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 950 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

27
Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Sáu Nghiệp

An Giang 1602046772
Số 24/61 Xếp Bà Lý, khóm Bình 
Đức 05, P. Bình Đức, TP. Long 
Xuyên

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

28
Chi nhánh Công ty cổ phần 
cơ khí Chợ Mới

An Giang 1600628260-001
Ấp Long Định, xã Long Điền A, 
Huyện Chợ Mới

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

29
Công ty TNHH một thành 
viên Lê Trí Phú Tân

An Giang 1602019289
Ấp Bình Quới 2, xã Bình Thạnh 
Đông, Huyện Phú Tân

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 950 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 +  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

30
Công ty TNHH Đóng tàu 
Đạt Đông

An Giang 1602126837
Ấp Long Bình - Xã Long Điền 
A, Huyện Chợ Mới

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 +  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

31
Công ty TNHH một thành 
viên đóng tàu Hồng Phúc

An Giang 1602116003
Tổ 22, ấp Thị 2, thị trấn Chợ 
Mới, Huyện Chợ Mới

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Ụ nổi, bến nổi.



32
Công ty TNHH Đóng tàu 
Ngọc Chuyên

An Giang 1602143832
Ấp Bình Hòa, xã Bình Thủy, 
Huyện Châu Phú

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.

33
Doanh nghiệp tư nhân đóng 
tàu Hùng Dũng

Vĩnh Long 1501027981
Số 97 tổ 6, ấp An Hương 2, xã 
Mỹ An, Huyện Mang Thít

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

34
Công ty TNHH một thành 
viên đóng tàu 76

TP. Hồ Chí Minh 300443073
Số 30/7 đường Phạm Hữu Lầu, 
Phường Phú Mỹ, Quận 7

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn ph  ần đến 7000 tấn.
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
+  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

35
Công ty cổ phần đóng tàu An 
Phú

TP. Hồ Chí Minh 301079268
Số 18 Đào Trí, phường Phú 
Thuận, Quận 7

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

37
Công ty cổ phần công nghiệp 
tàu thủy Nam Hà

Nam Định 600340784
Phường Trần Quang Khải, 
Thành phố Nam Định

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 10000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

38
Công ty TNHH một thành 
viên công nghiệp tàu thủy 
Đắc Hưng

Cần Thơ 1801420262
54A1 đường 3/2, phường Xuân 
Khánh, Quận Ninh Kiều

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



39
Công ty TNHH một thành 
viên Hải Bình

Cần Thơ 1800278817
36 Lê Hồng Phong, phường Bình 
Thủy, Thành phố Cần Thơ

- Phương tiện thủy nội địa vỏ nhôm có trọng tải toàn phần đến 500 tấn.
 - Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3500 tấn.
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 +  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

40
Doanh nghiệp tư nhân xăng 
dầu Thanh Liêm 2

An Giang 1600606468
Ấp Long Hòa 1, xã Long Điền A, 
Huyện Chợ Mới

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 900 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.

41 Công ty TNHH Cao Dương TP. Hồ Chí Minh 302374065 822488776
Lô G1, đường K1, khu công 
nghiệp Cát Lái II, phường Thạnh 
Mỹ Lợi, Quận 2

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, hợp kim nhôm, chất dẻo cốt sợi thủy tinh bao gồm:
 + Phương tiện chở khách đến 50 khánh (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + B  ến nổi.
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

42
Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ du lịch Đức Minh

TP. Hồ Chí Minh 4201609896
79C Tổ 9, đường Đỗ Xuân Hợp, 
khu phố Bến Cát, Phường Phước 
Bình, Quận 9

Phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sự thủy tinh (FRP) có chiều dài nhỏ hơn 25 m, có sức chở dưới 100 
khách, bao g  ồm:
+ Phương tiện chở hàng (trừ tàu dầu, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở xô khí hóa lỏng, tàu chở xô hóa chất 
nguy hi  ểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
+ B  ến nổi.
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

43
Công ty TNHH Đức Tài 
Thịnh

Đồng Nai 3602041337
Ấp Rạch Bảy, xã Phú Hữu, 
Huyện Nhơn Trạch

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn (tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu ch  ở xô hóa chất nguy hiểm).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

44
Công ty TNHH một thành 
viên đóng và sửa chữa tàu 
Hải Minh

TP. Hồ Chí Minh 300515377
1042 ấp 5 Huỳnh Tấn Phát, xã 
Phú Xuân, Huyện Nhà Bè

- Phương tiện thủy nội địa có trọng tải toàn phần đến 6500 tấn.

45
Công ty Côt phần Vinh 
Phước Thịnh

TP. Hồ Chí Minh 309408700
84D, đường số 2, P. Long 
Trường, quận 9, TP. Thủ Đức

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4.000 tấn, sửa chữa phương tiện chở hàng có trọng tải toàn 
phần đến 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



46
Công ty cổ phần công nghiệp 
thủy sản

TP. Hồ Chí Minh 302166033
244 Bùi Văn Ba, phường Tân 
Thuận Đông, Quận 7

+ Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm: Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3200 tấn (trừ 
tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm); Phương tiện chở khách (trừ tàu 
cánh ngầm, tàu đệm khí); Tàu kéo/đẩy; Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...); Ụ nổi, bến nổi; Tàu 
phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…); Tàu thể thao, vui 
chơi giải trí.
 + Phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) có chiều dài dưới 35 m, bao gồm: Phương tiện 
chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu dầu); Phương tiện 
chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí); Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa 
tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…); Bến nổi; Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

47
Nhà máy đóng mới và sửa 
chữa phương tiện thủy 
SOWATCO

TP. Hồ Chí Minh 300447173 84837828926
Số 291 đường Nguyễn Bình, Ấp 
2, xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

48
Chi nhánh tại Thành phố Hồ 
Chí Minh - Công ty TNHH 
MTV đóng tàu Sơn Hải

TP. Hồ Chí Minh 0200366989-002
Số 116, đường Chuyên Dùng 9, 
phường Phú Mỹ, Quận 7

- Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ nhôm, vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) có trọng 
tải toàn phần đến 2000 tấn.
 - Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu chở dầu có tổng dung tích từ 1000 trở lên).
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 +  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

49
Công ty TNHH MTV Công 
nghiệp tàu thủy Sài Gòn

TP. Hồ Chí Minh 300442707
10E Bùi Văn Ba, phường Tân 
Thuận Đông, Quận 7

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn ph  ần đến 25000 tấn.
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

50
Chi nhánh Công ty TNHH 
Trục vớt Song Thương

Đồng Nai 0303667226-001
ấp Rạch Bảy , Xã Phú Hữu, 
Huyện Nhơn Trạch

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 +  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



51
Công ty TNHH Cơ khí tàu 
thủy Đức Phú

TP. Hồ Chí Minh 305339005
162/15/5 Bình Lợi, Phường 13, 
Quận Bình Thạnh

Phương ti  ện thủy nội địa thép, bao gồm:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn sửa chữa phương tiện chở hàng có 
trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở xô hóa chất nguy 
hi  ểm).
+ Phương tiện chở khách dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí, tàu cap tốc).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

53
Công ty TNHH MTV đóng 
tàu và công nghiệp Hàng Hải 
Sài Gòn

TP. Hồ Chí Minh 300419137
Số 2 Đào Trí, phường Phú 
Thuận, Quận 7

- Đóng mới, hoán cải phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 12500 tấn.
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
 - Sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ thép đến 30000 tấn.

54
Công ty TNHH Đóng tàu 
Lưu Gia

TP. Hồ Chí Minh 0312098216-001
195 Bưng ông Thoàn, Phường 
Tăng Nhơn Phú B, Quận 9

Phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) có chiều dài nhỏ hơn 25 m, có sức chở dưới 100 
khách, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng (trừ tàu dầu,  tàu chở hàng nguy hiểm, chở xô khí hóa lỏng, tàu chở xô hóa chất nguy 
hi  ểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
+ B  ến nổi.
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

55
Công ty TNHH Thương mại 
dịch vụ Đóng tàu Minh Tâm

TP. Hồ Chí Minh 314997240
D10A, đường số 11, KCN Hiệp 
Phước, Huyện Nhà Bè

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 8.000 tấn, sửa chữa phương tiện chở hàng có trọng tải toàn 
phần đến 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

57
Công ty TNHH một thành 
viên đóng tàu và thương mại 
Petrolimex

TP. Hồ Chí Minh 305399597
70 đường số 20, phường Hiệp 
Bình Chánh, TP. Thủ Đức

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3500 tấn.
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

58
Công ty CP máy và thiết bị 
công nghiệp quốc tế

TP. Hồ Chí Minh 308090119
156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
phường Bến Nghé, Quận 1

Phương tiện thủy nội địa vỏ nhôm có chiều dài nhỏ hơn 11 m, chiều chìm nhỏ hơn 0,6 m, tổng công suất máy 
chính đến dưới 135 sức ngựa.



59
Công ty TNHH MTV Thủy 
Quân HD

Hải Dương 801146723 Xã Minh Hòa, Thị xã Kinh Môn

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 +  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

60
Công ty TNHH MTV cơ khí 
vận tải và thương mại Minh 
Khánh

Hải Dương 800383182
Thôn Nội, xã Minh Hòa, Thị xã 
Kinh Môn

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 +  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

62
Công ty TNHH MTV xây 
dựng và cơ khí Việt Hùng

Hải Dương 800379820
Thôn Tam Đa, xã Minh Hòa, Thị 
xã Kinh Môn

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 10.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

63
Công ty TNHH đóng tàu An 
Phát

Hải Dương 801291713
Thôn Quảng Đạt, Ngũ Phúc, 
Huyện Kim Thành

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 10.000 tấn.
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

64
Công ty CP xây dựng và 
đóng tàu Hà Hải

Hải Dương 800345116
Thôn Đại Điền, xã Hồng Lạc, 
Huyện Thanh Hà

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 15.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

65
Công ty cổ phần đóng tàu 
Hồng Hà

Hải Dương 800291823 Phố Kinh Hạ, Thị xã Kinh Môn

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



66
Công ty CP thương mại, vận 
tải, dịch vụ Hoành Sơn

Hải Dương 800611784
Thôn 2, xã Hoành Sơn, Thị xã 
Kinh Môn

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

67 Công ty TNHH Hà Bình Hải Dương 800251884
Thôn Lê Hà, xã Thanh Quang, 
Huyện Nam Sách

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

68
Công ty CP đóng tàu Hải 
Hưng

Hải Dương 801147413
Khu Hiệp Thạch, phường Hiệp 
Sơn, Thị xã Kinh Môn

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

69
Công ty cổ phần TM vận tải 
và đóng tàu Duy Tân

Hải Dương 801095726
KDC Nhẫm Dương, phường Duy 
Tân, Thị xã Kinh Môn

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 +  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

70 Công ty Cổ phần Hùng Tiến Nam Định 600416017 Xã Trực Hùng, Huyện Trực Ninh

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn, sửa chữa phương tiện chở hàng có trọng tải toàn 
phần đến 3.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi, 
tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



71 Công ty Cổ phần Phúc Anh Nam Định 600391073
Thôn Phú Ân, xã Xuân Tân, 
Huyện Xuân Trường

Đóng mới, hoán cải phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 10.000 tấn, sửa chữa phương tiện chở hàng có 
trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở xô hóa chất nguy 
hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

72 Công ty TNHH Hồng Lô Phú Thọ 2600271414
Khu 1, phường Dữu Lâu, Thành 
phố Việt Trì

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm: 
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hi  ểm); 
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí); 
+ Tàu kéo/đ  ẩy; 
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...);
+ B  ến nổi; 
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…); 
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

73 Công ty TNHH Hoàng Phúc Phú Thọ 2500264029
Khu 2, phường Dữu Lâu, Thành 
phố Việt Trì

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

74
Doanh nghiệp tư nhân Mỹ 
Hồng Ngọc

Cần Thơ 1801169144
3/1 Khu vực Bình Yên A, 
phường Long Hòa, Quận Bình 
Thủy

- Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
 - Sửa chữa phương ti  ện thủy nội địa vỏ gỗ bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu 
chở dầu).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

75
Chi nhánh Công ty TNHH 
Thiên Tài tại Hà Tĩnh

Hà Tĩnh 2901057238-001
Khối 11, thị trấn Xuân An, 
Huyện Nghi Xuân

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4000 tấn.
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



76
Công ty TNHH MTV Cơ khí 
Thành Nhi

Cần Thơ 1801309747
Số 257, Khu vực Phúc Lộc 1, 
Phường Trung Nhứt, Quận Thốt 
Nốt

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có tổng công suất dưới 135 sức ngựa (trừ tàu 
chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm).
 + Phương tiện có sức chở dưới 50 ngư  ời.
+ Các phương tiện chuyên dùng như: bến nổi., thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút...có chiều dài 
thiết kế nhỏ hơn 10m.

77
Doanh nghiệp tư nhân Năm 
Cảnh

Cần Thơ 1800159150
268/6, Trần Nguyên Hãn, P. 
Châu Văn Liêm, Phường Châu 
Văn Liêm, Huyện Thới Lai

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có tổng công suất dưới 135 sức ngựa (trừ tàu 
chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm).
 + Phương tiện có sức chở dưới 50 ngư  ời.
+ Các phương tiện chuyên dùng như: bến nổi., thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút...có chiều dài 
thiết kế nhỏ hơn 10m.

78
Công ty TNHH Tàu sắt 
Thanh Tuấn

Cần Thơ 1801672728
Ấp Thới Bình B, Xã Thới Thạnh, 
Huyện Thới Lai

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có tổng công suất dưới 135 sức ngựa (trừ tàu 
chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
+ Phương tiện có sức chở dưới 50 ngư  ời.
+ Các phương tiện chuyên dùng như: bến nổi., thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút...có chiều dài 
thiết kế nhỏ hơn 10m.

79
Công ty TNHH Ghe sắt 
Thanh Sang

Cần Thơ 1801689785
KV Long Châu, Phường Tân 
Lộc, Quận Thốt Nốt

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có tổng công suất dưới 135 sức ngựa (trừ tàu 
chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
+ Phương tiện có sức chở dưới 50 ngư  ời.
+ Các phương tiện chuyên dùng như: bến nổi., thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút...có chiều dài 
thiết kế nhỏ hơn 10m.

80
Công ty TNHH MTV Đóng 
tàu Hồng Nga

Cần Thơ 1801465168
Khu vực Thới An 1, Phường 
Thuận An, Quận Thốt Nốt

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có tổng công suất dưới 135 sức ngựa (trừ tàu 
chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
+ Phương tiện có sức chở dưới 50 ngư  ời.
+ Các phương tiện chuyên dùng như: bến nổi., thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút...có chiều dài 
thiết kế nhỏ hơn 10m.

81
Công ty TNHH Một thành 
viên 189 (Cơ sở 2)

Hải Phòng 200134794
Khu công nghiệp Đình Vũ, 
Phường Đông Hải 2, Quận Hải 
An

- Đóng mới và sửa chữa phương tiện vỏ thép và hợp kim nhôm có trọng tải toàn ph  ần đến 5.500 tấn.
Đóng mới phương tiện vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh.

82
Chi nhánh Công ty TNHH 
một thành viên Nam Triệu - 
xí nghiệp đóng tàu

Hải Phòng 0200396207-001
Cụm dân cư số 1, đường Tân Hà, 
phường Lãm Hà, Quận Kiến An

- Đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ hợp kim nhôm.
 - Đóng mới, hoán cải phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn ph  ần đến 5000 tấn.
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
 - Sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn.

83
Công ty cổ phần công nghiệp 
tàu thủy Hoàng Long

Thanh Hóa 2800218288
Đường Đồi C4, phường Hàm 
Rồng, TP. Thanh Hoá

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn phần dưới 2500 tấn (trừ các phương tiện: phương tiện chở 
khách có sức chở từ 100 khách trở lên; tàu chở xô hóa chất nguy hiểm và tàu chở xô khí hóa lỏng).

84

Công ty TNHH một thành 
viên sản xuất thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Tấn 
Lộc Phát

An Giang 1601882679
Số 8, tổ 1, ấp An Hưng, thị trấn 
An Phú, Huyện An Phú

- Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng lượng tàu không đến 600 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



85
Công ty cổ phần công nghiệp 
tàu thủy Sông Đào

Nam Định 600201540
Xóm 6, xã Tân Thành, Huyện 
Vụ Bản

- Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn ph  ần đến 5500 tấn.
+ Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
- Sửa chữa phương tiện có trọng tải toàn phần đến 3000 tấn.

86
Công ty TNHH một thành 
viên đóng tàu Thịnh Long

Nam Định 600414267
Khu 8, thị trấn Thịnh Long, 
Huyện Hải Hậu

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn ph  ần đến 30000 tấn.
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

89
Công ty TNHH một thành 
viên đóng tàu Phà Rừng

Hải Phòng 200895460
Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ 
Nguyên

- Sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn phần đến 12000 tấn.
 - Đóng mới, hoán cải phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 35000 tấn.
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

91
Doanh nghiệp tư nhân Bảy 
Mừng

Long An 1100796161
Ấp Phú Thạnh, xã long Phụng, 
Huyện Cần Giuộc

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1.500 tấn, sửa chữa phương tiện có trọng tải đến 3.500 tấn 
(trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

92 Công ty TNHH Ngọc Du Quảng Bình 3100710471
Xã Lương Ninh, Huyện Quảng 
Ninh

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có tổng công suất dưới 135 sức ngựa (trừ tàu 
chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
+ Phương tiện có sức chở dưới 50 ngư  ời.
+ Các phương tiện chuyên dùng như: bến nổi., thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút...có chiều dài 
thiết kế nhỏ hơn 10m.

93
Công ty TNHH sản suất 
composite Miền Trung

Quảng Bình 3100359510
Thôn Thanh Vinh, Xã Thanh 
Trạch, Huyện Bố Trạch

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có tổng công suất dưới 135 sức ngựa (trừ tàu 
chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
+ Phương tiện có sức chở dưới 50 ngư  ời.
+ Các phương tiện chuyên dùng như: bến nổi., thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút...có chiều dài 
thiết kế nhỏ hơn 10m.



94
Công ty TNHH đóng tàu 
Thành Phát

Long An 1101973737
Ấp 2, xã Long An, Huyện Cần 
Giuộc

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

95
Công ty TNHH TMDV đóng 
tàu Minh Thành

Long An 1101975607
Đường đê Tây Phú, ấp Tây Phú, 
Xã Long Phụng, Huyện Cần 
Giuộc

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

96
Công ty TNHH MTV Thanh 
Bạch

Long An 1100865961
Ấp 4, xã Phước Đồng, Huyện 
Cần Đước

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Đóng mới phương tiện vỏ gỗ (trừ tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng n  ổi, khách sạn nổi).
+ Hoán cải, sửa chữa phương ti  ện vỏ gỗ.
+ Hoán cải, sửa chữa phương tiện vỏ thép có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn.

97
Chi nhánh công ty TNHH 
Sản xuất - Thương mại Huy 
Hiền

Long An 0301428455-001
Ấp 5, xã Thạnh Đức, Huyện Bến 
Lức

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 8.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

98
Công ty TNHH MTV Tư Lai 
II

Long An 1100784832
Ấp 3, Xã Tân Ân, Huyện Cần 
Đước

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

99
Công ty TNHH Cát Tường 
Nguyên - LA

Long An 1101803566
Ấp Phú Thạnh, Xã Long Phụng, 
Huyện Cần Giuộc

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



100
Công ty TNHH MTV Bùi 
Hồng Hưng

Long An 1101975614
Ấp 4, xã Phước Đông, Huyện 
Cần Đước

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 7000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
+ Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

101
Công ty cổ phần cơ khí DFC 
Đồng Tháp

Đồng Tháp 1400654087
Số 1649, quốc lộ 30, phường 11, 
Huyện Cao Lãnh

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

102
Công ty TNHH đóng tàu Tân 
Bình

Đồng Tháp 1402158373
Số 114, ấp Tân Hội, xã Tân 
Bình, Huyện Thanh Bình

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

103
Công ty TNHH sửa chữa và 
đóng mới phương tiện thủy 
nội địa Tùng Phát

Đồng Tháp 1402158020
Bến đò đất sét, ấp An Thuận, xã 
Mỹ An Hưng B, Huyện Lấp Vò

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

104
Công ty TNHH đóng tàu 
Duy Tâm

Đồng Tháp 1402160439
Tổ 4, ấp Tân Hậu, xã Tân Thuận 
Tây, Thành phố  Cao Lãnh

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

105
Công ty TNHH Vận chuyển 
hành khách du lịch Kênh Gà - 
 Vân Trình

Ninh Bình 2700349689
Thôn Đồng Chưa. xã Gia Thịnh, 
Huyện Gia Viễn

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4.000 tấn, sửa chữa phương tiện chở hàng có trọng tải toàn 
phần đến 2.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



106
Công ty TNHH MTV Đóng 
tàu Hai Mừng

Vĩnh Long 1501112891
Thửa đất số 154, tờ bản đồ số 40, 
tổ 8, ấp Đại Thọ, Xã Loan Mỹ, 
Huyện Tam Bình

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

107
Công ty TNHH một thành 
viên công nghiệp tàu thủy 
Diêm Điền

Thái Bình 1000412855
Số 423, tổ dân phố số 1, thị trấn 
Diêm Điền, Huyện Thái Thụy

- Đóng mới, hoán cải phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5000 tấn.
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 200 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu chở dầu có tổng dung tích dư  ới 1000.
- Sửa chữa phương tiện thủy nội địa có trọng tải toàn phần đến 3500 tấn.

108 Công ty TNHH Nam Tiến Nam Định 600335600
Thị trấn Xuân Trường, Huyện 
Xuân Trường

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 10.000 tấn, sửa chữa phương tiện chở hàng có trọng tải toàn 
phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

109
Công ty Cổ phần Công 
nghiệp tàu thủy Hoàng Tiến

Nam Định 600404734
Xóm 9, xã Việt Hùng, Huyện 
Trực Ninh

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 20.000 tấn, sửa chữa phương tiện chở hàng có 
trongjt ải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy 
hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

110
Công ty TNHH sửa chữa 
đóng mới tàu thuyền Thịnh 
An

Quảng Ninh 5700529341
Khu 12, phường Hà An, Thị xã 
Quảng Yên

Sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) có chiều dài dưới 35 m, bao gồm: 
Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu dầu); 
Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí); Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa 
cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…); Bến nổi; Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
 - Sửa chữa phương tiện vỏ gỗ, vỏ thép: Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1000 tấn (trừ tàu 
chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm); Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh 
ngầm, tàu đệm khí); Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu 
hộ…); Bến nổi; Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

111 Công ty TNHH Dương Hải Quảng Ninh 5700638816
Tổ 27, Khu 3, Phường Hà Khẩu, 
Thành phố Hạ Long

1. Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Đóng mới phương tiện chở hàng khô có trọng tải toàn ph  ần đến 2.000 tấn.
+ Sửa chữa phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng 

 nguy 
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
 2. Sửa chữa phương tiện chở khách vỏ gỗ dư  ới 50 khách.
3. Sửa chữa phương tiện vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh.



112
Công ty TNHH Đóng tàu 
Long Hải Quảng Ninh

Quảng Ninh 5700392915
Tổ 27, khu 3, Phường Hà Khẩu, 
Thành phố Hạ Long

1. Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng: đóng mới phương tiện có trọng tải toàn phần đến dưới 2.000 tấn, sửa chữa phương 
tiện có trọng tải toàn phần đến dưới 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
+ Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 người (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 2. Phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP): phương tiện có chiều dài dưới 20 mét, phương 
tiện có sức chở dưới 50 người (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, 
tàu dầu, tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
3. Phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ: sửa chữa phương tiện có sức chở dưới 100 người (trừ tàu chở khí hóa lỏng, 
tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu dầu, tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).

113
Công ty TNHH đóng tàu 
Sông Lô

Khánh Hòa 4200429467
Tổ 40 Sơn Thủy, Phường Vĩnh 
Phước, TP. Nha Trang

1. Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh có chiều dài đến 25 m, 
bao g  ồm:
+ Phương tiện chở hàng (trừ tàu dầu, tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy 
hi  ểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
 2. Sửa chữa phương tiện vỏ gỗ.

114
Công ty TNHH MTV Việt 
Anh Hạ Long

Quảng Ninh 5701852322
Số 47, đường Lê Quý Đôn, tổ 17, 
khu 1, Phường Bạch Đằng, 
Thành phố Hạ Long

Hoán cải, sửa chữa phương ti  ện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng (trừ tàu dầu, tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy 
hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

115
Công ty TNHH MTV 
Thương mại Dịch vụ Hoàng 
Hiệp

Quảng Ninh 5702010456
Thôn 11, Xã Hạ Long, Huyện 
Vân Đồn

Hoán cải, sửa chữa phương ti  ện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng (trừ tàu dầu, tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy 
hi  ểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

116
Công ty Cổ phần Cơ khí mỏ 
và Đóng tàu - TKV

Quảng Ninh 5700479764
Khu Công nghiệp Cái Lân, 
Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ 
Long

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn ph  ần đến 12.500 tấn.
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

117
Công ty TNHH Đóng tàu 
Vận tải Minh Đức

Quảng Ninh 5700583405
Khu 12, Phường Hà An, Thị xã 
Quảng Yên

+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng 
nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu dầu); đóng mới tàu dầu loại II có trọng tải toàn phần đến 1.000 tấn, 
sửa chữa tàu dầu loại II có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn.
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



118
Công ty Cổ phần Thương 
mại Cơ khí Thanh Đan

Quảng Ninh 5700828687
Tổ 62, Phường Cẩm Đông, 
Thành phố Cẩm Phả

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

119
Doanh nghiệp tư nhân Xí 
nghiệp Đóng  tàu Vận tải 
Thành An

Quảng Ninh 5700390509
Khu 12, Phường Hà An, Thị xã 
Quảng Yên

+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng 
nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu dầu); đóng mới tàu dầu loại II có trọng tải toàn phần đến 1.000 tấn, 
sửa chữa tàu dầu loại II có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn.
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

120 Công ty TNHH Thế Kỷ Hải Phòng 200158354
Số 11 Minh Khai, Phường Minh 
Khai, Quận Hồng Bàng

Phương tiện thủy nội địa vỏ hợp kim nhôm, chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) có chiều dài dưới 20 m, có sức 
chở đến dưới 50 ngư  ời bao gồm: 
+ Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu 
dầu); + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí); 
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…); 
+ B  ến nổi; 
Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

121
Công ty TNHH thương mại 
Minh Đoàn

Nam Định 601072344
Bình Minh 1, xã Việt Hùng, 
Huyện Trực Ninh

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 10.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

122
Công ty TNHH Vũ Văn 
Cường

Ninh Bình 2700278050
SN 5, đường Cống Lọng, phố 
Ngọc Hà, Phường Nam Bình, 
Thành Phố  Ninh Bình

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

123
Viện nghiên cứu chế tạo tàu 
thủy

Khánh Hòa 4200347013
Số 44, Hòn Rớ, Phướng Đồng, 
TP. Nha Trang

1. Phương tiện thủy nội địa vỏ hợp kim nhôm, chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) có chiều dài nhở hơn 35 m, bao 
gồm:
 + Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu 
d  ầu).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
2. Hệ trục chân vịt có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 127 m lắp ráp trên phương tiện thủy nội địa.



124
Doanh nghiệp tư nhân sửa 
chữa tàu thuyền Bảy Thuận

Vĩnh Long 1501113077
Số 32 tổ 1, ấp Cái Cạn, xã Mỹ 
Phước, Huyện Mang Thít

- Phương ti  ện thuỷ nội địa vỏ gỗ.
- Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu dầu).
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 Bến Nổi; Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút....)
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thuỷ văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.

125
Xí nghiệp cơ khí tàu thuyền - 
kinh doanh tổng hợp - Công 
ty TNHH một thành viên 128

Hải Phòng 200145316
Phường Đông Hải 2, Quận Hải 
An

- Đóng mới, hoán cải phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng lượng tàu không đến 600 tấn, bao gồm: tàu 
khách dưới 100 khách, các tàu không phải tàu khách ( trừ tàu dầu tổng dung tích từ 1000 trở lên, tàu chở xô 
hóa chất nguy hiểm, tàu chở khí hóa lỏng;
- Sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng lượng tàu không đến 600 tấn.

126
Doanh nghiệp tư nhân Trung 
Tài

An Giang 1100653879
Tổ 18, ấp Bình An 2, xã An Hòa, 
Huyện Châu Thành

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

127
Công ty TNHH MTV đóng 
tàu Bạch Đằng

Hải Phòng 200844762
Số 3 Phan Đình Phùng, phường 
Hạ Lý, Quận Hồng Bàng

- Hoán cải, sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn phần đến 75000 tấn.
 - Đóng mới phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 22500 tấn.
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

128

Nhà máy đóng tàu Kiên 
Giang - Chi nhánh Công ty 
cổ phần cơ khí - thương mại 
và xây dựng Hải Phòng

Kiên Giang 0200375694-004
Khu cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh 
Phong, xã Bình An, Huyện Châu 
Thành

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

129
Công ty TNHH một thành 
viên đóng tàu Sơn Hải

Hải Phòng 200366989
Làng Phạm Dùng, xã An Hồng, 
Huyện An Dương

- Đóng mới và sửa chữa phương ti  ện thủy nội địa vỏ hợp kim nhôm.
- Đóng mới phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn.
 - Sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn phần đến 1000 tấn.

130
Công ty Cổ phần Đóng tàu 
Bảo Duy

Đà Nẵng 401581986
Lô 12-13-14 Khu trú bão Âu 
thuyền Thọ Quang, Phường Nại 
Hiên Đông, Quận Sơn Trà

1. Phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn ph  ần đến 1.000 tấn.
2. Phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh có chiều dài nhỏ hơn 25 mét.



131
Công ty Cổ phần Cơ khí 
Tiền Giang

Tiền Giang 1200100282
Số 436 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường 2, Thành phố Mỹ Tho

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

132
Công ty TNHH MTV Đồng 
Kim Long

Tiền Giang 1200478099
Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Ấp 
Bình Tạo A, Xã Trung An, 
Thành phố Mỹ Tho

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

133
Công ty TNHH Hoàng 
Dương

Tiền Giang 1201016153
Ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, 
Huyện Châu Thành

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 +  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

134
Công ty TNHH Cơ khí Hạnh 
Tân

Tiền Giang 1201494216
Ấp Tân Thuận B, Xã Bình Đức, 
Huyện Châu Thành

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.900 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

135
Hợp tác xã Rạch Gầm - Nhà 
máy Đóng sửa tàu Đồng Tâm

Tiền Giang 3603315333
Ấp Tân Thuận, xã Đức Bình, 
Huyện Châu Thành

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

136
Doanh nghiệp Tư nhân 
Thanh Hiều

Tiền Giang 1200492015
Ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, 
Huyện Châu Thành

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 7.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



137
Công ty TNHH Thảo Tuấn 
Minh Hà

Tiền Giang 1201493910
Ấp 3, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân 
Phước

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 7.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 +  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

138
Xưởng đóng tàu Kim Sơn -  
Công ty TNHH MTV Hai 
Ngọc

Tiền Giang 1200985437
Ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, 
Huyện Châu Thành

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

139 Công ty TNHH Nhựt Trường Tiền Giang 1200990282
Ấp Hưng Quới, xã Hưng Thạnh, 
Huyện Châu Thành

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 7.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 +  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

140
Công ty TNHH đóng tàu 
Thanh Hảo

An Giang 1602139554
Số 168, Ấp Long Hòa, thị trấn 
Chợ Mới, Huyện Chợ Mới

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

141
Xưởng đóng tàu Phú Phong - 
Công ty TNHH Trương Lộc

Tiền Giang 1200802281
Số 46/9 Phan Hiến Đạo, Phường 
7, Huyện Châu Thành

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 7.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

142
Cơ sở 3 - Công ty TNHH 
Nhã Tường

Tiền Giang 1201321742
Ấp Tây Hòa, xã Tam Bình, 
Huyện Cai Lậy

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



143
Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Xây dựng Vàm Cỏ Đông

Tiền Giang 1201517801
Ấp 6, xã Bình Xuân, Thị xã Gò 
Công

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

144
Doanh nghiệp tư nhân Mai 
Minh Huy

Tiền Giang 1201531450
Ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông, Thị 
xã Gò Công

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

145
Doanh nghiệp tư nhân Dân 
Phước

Tiền Giang 1200167801
Khu phố Tân Hòa, phường Tân 
Long, Thành phố Mỹ Tho

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 300 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

146
Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại Tân Á Đông

Tiền Giang 1200610678
Ấp 2, xã Tân Thanh, Huyện Cái 
Bè

Phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) có chiều dài nhỏ hơn 35 m, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng (trừ tàu dầu, tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy 
hi  ểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Bến nổi.
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

147
Công ty TNHH Đóng tàu 
Trung Dũng

Tiền Giang 1201647663
Tổ 16, ấp Phú Thạnh, xã Phú 
Mỹ, Huyện Tân Phước

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, vỏ gỗ bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

148
Công ty TNHH Đóng tàu 
Hưng Thịnh

Tiền Giang 1201647085
Ấp Hưng Điền, xã Hưng Thạnh, 
Huyện Tân Phước

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, vỏ gỗ bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



149 Công ty TNHH Đức Mạnh Hải Dương 800280525
Phường Hiệp Sơn, Thị xã Kinh 
Môn

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 10.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 +  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

150
Hợp tác xã đóng tàu xà lan 
Nhơn Trạch

Đồng Nai 3600940385
Tổ 31, Ấp 1, xã Phước Khánh, 
Huyện Nhơn Trạch

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

151
Công ty TNHH sửa chữa và 
đóng mới phương tiện thủy 
81

Hải Phòng 201741664
Số 438 đường Hùng Vương, 
phường Hùng Vương, Quận 
Hồng Bàng

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

153
Công ty TNHHH Năm Hồng 
Hưng

An Giang 1602063471
Ấp Tân Trung, xã Tà Đảnh, 
Huyện Tri Tôn

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.

154 Xí nghiệp sửa chữa tàu 627 Kiên Giang 1701988407
01 Cách Mạng Tháng 8, Phường 
Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá

Đóng mới, hoán cải phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
 - Sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 
chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).



155
Doanh nghiệp tư nhân Năm 
Tỏ

Kiên Giang 1700906867
Số 130, Tổ 4, ấp Sư Nam, thị 
trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất

Đóng mới, hoán cải phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
 - Sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn phần đến 3000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 
chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).

156 Công ty TNHH Trần Hiên Kiên Giang 1701178025
81B, ấp Bình Thuận, xã Bình 
Sơn, Huyện Hòn Đất

Đóng mới, hoán cải phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
 - Sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn phần đến 3000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 
chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).

157
Công ty TNHH Kiên Giang 
Composite

Kiên Giang 1700185407
Ấp Hai Xáng, xã Nam Yên, 
Huyện An Biên

Đóng mới, hoán cải phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) có chiều dài dưới 35 m bao 
gồm:
 + Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu 
dầu).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ B  ến nổi.
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

158 Công ty TNHH Minh Hạnh Kiên Giang 1700580164
Số 48 đường Ngô Thời Nhiệm, 
phường An Bình, Thành phố 
Rạch Giá

Đóng mới, hoán cải phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
- Sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 
chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).

159
Công ty TNHH MTV Thạnh 
Thới

Kiên Giang 1700725638
Khu phố 1, phường Tô Châu, 
Thành phố Hà Tiên

Đóng mới, hoán cải phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
 - Sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn phần đến 3000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 
chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).



160
Công ty TNHH một thành 
viên Nhựt Quyền

Kiên Giang 1701901639
Tổ 1, ấp Lô 2, xã Hưng Yên, 
Huyện An Biên

Phương tiện thủy nội địa vỏ nhôm, vỏ thép, vỏ gỗ và vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

161
Chi nhánh Công ty TNHH 
MTV thương mại dịch vụ Ba 
Hùng

Kiên Giang 1700373270-002
Tổ 5, ấp Vĩnh Hòa II, xã Vĩnh 
Hòa Phú, Huyện Châu Thành

Phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ có chiều dài dư  ới 35 m, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu 
chở dầu).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

162
Công ty TNHH MTV 
Phương Thanh Composite

Kiên Giang 1702233007
Số 506A, ấp Tân Phước, xã Giục 
Tượng, Huyện Châu Thành

Phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) có chiều dài dưới 35 m, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu 
chở dầu).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

163
Công ty TNHH MTV Thiết 
kế sửa chữa và Đóng tàu 
Thiện Chiến

Bến Tre 1300999641
Ấp Tân Quới Ngoại, xã Tân 
Thạch, Huyện Châu Thành

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 8.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

164
Công ty TNHH MTV Quốc 
Anh

Bến Tre 1300620020
420, ấp Phú Hòa, Ấp 3, xã Sơn 
Phú, Huyện Giồng Trôm

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

165
Công ty TNHH Thương mại 
Vận tải Thuận Lộc

Bến Tre 1300941049
86, Ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ 
Thạnh, Huyện Giồng Trôm

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



166
Công ty TNHH TMDV Sản 
xuất Hà Nam

Bến Tre 1301006198
Ấp Bình Thành, xã Bình Phú, 
Thành phố Bến Tre

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

167
Công ty TNHH MTV Đóng 
tàu Trọng Tín

Bến Tre 1301016904
Ấp 4, xã Hữu Định, Huyện Châu 
Thành

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

168
Công ty TNHH MTV đóng 
tàu Trường Vũ

Vĩnh Long 1501113246
Thửa đất số 156, tờ bản đồ số 8, 
tổ 5, ấp Tường Nhơn B, xã 
Tường Lộc, Huyện Tam Bình

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm: các loại phương tiện chở khách đến dưới 50 người; phương tiện có 
động cơ với tổng công suất máy chính đến dưới 135 sức ngựa; phương tiện có chiều dài thiết kế từ 20 m trở lên 
và có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn; các phương tiện chuyên dùng như ụ nổi, bến nổi, thiết bị thi công nổi, 
tàu cuốc, tàu hút và các loại phương tiện chuyên dùng khác có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 10 m (trừ phương tiện 
hoạt động tuyến vận tải đường thủy nội địa ven biển, từ bờ ra đảo, giữa các đảo; phương tiện chở khí hóa lỏng, 
tàu chở công ten nơ, chở xô hóa chất nguy hiểm, chở dầu; tàu khách cao tốc, tàu đệm khí; phương tiện có lắp 
đặt thiết bị nâng có sức nâng lớn hơn 1 tấn; phương tiện của người nước ngoài hoặc của doanh nghiệp liên 
doanh với nước ngoài tham gia giao thông đường thuỷ nội địa).

169
Công ty Cổ phần Vận tài 
biển Hùng Vương

Hải Phòng 200563578
Thôn Ngọc Khê, xã Phù Ninh, 
Huyện Thuỷ Nguyên

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

170
Công ty TNHH Phạm Hữu 
Bằng

Long An 1101975808
Ấp Bà Nghĩa, Xã Tân Chánh, 
Huyện Cần Đước

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

171
Công ty TNHH đóng tàu 
CKC - xưởng đóng tàu

Vĩnh Long 1800508235
Thửa đất số 653, tờ bản đồ số 22, 
tổ 7, ấp Thành Phú, xã Thành 
Lợi, Huyện Bình Tân

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



172
Công ty TNHH Đầu tư và 
Thương mại Hùng Minh

Ninh Bình 2700845006
Thôn Vĩnh Tiến, Xã Ninh Phúc, 
Thành Phố  Ninh Bình

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng: đóng mới phương tiện có trọng tải toàn phần đến 11.000 tấn, sửa chữa phương tiện có 
trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy 
hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

173
Công ty TNHH Võ Trung 
Hậu

An Giang 1602125417 Xã Bình Thủy, Huyện Châu Phú

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

174
Công ty TNHH AVN 
Trường Thành

Ninh Bình 2700640344
Thôn Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 
Huyện Gia Viễn

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

175
Công ty TNHH MTV Đóng 
tàu Nha Trang

Khánh Hòa 4200702733
01 Tân Lộc - Bình Tân, Phường 
Vĩnh Trường, TP. Nha Trang

1. Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng 
nguy hiểm, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm, tàu dầu); tàu dầu có dung tích GT<1000; tàu khách có sức chở dưới 

 100 khách.
+ Sửa chữa phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng 
nguy hiểm, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm), t  àu khách.
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
2. Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương ti  ện vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh.
3. Sửa chữa phương tiện vỏ gỗ.

176 Công ty TNHH Minh Tuấn An Giang 1601013245 Xã An Hòa, Huyện Châu Thành

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



177
Công ty cổ phần CNTT và 
vận tải Cần Thơ

Cần Thơ 1800277651
26 Lê Hồng Phong, phường Bình 
Thủy, Quận Bình Thủy

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
- Phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ có chiều dài dưới 35 m và vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu 
chở dầu).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

178
CN Công ty TNHH MTV 
622- Xí nghiệp công trình 
giao thông thủy lợi

Cần Thơ 1800155156-013
Lê Hồng Phong, phường Trà An, 
Quận Bình Thủy

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

179
Công ty TNHH sửa chữa 
đóng tàu Ngự Bình

Hậu Giang 6300328177
KDC Vượt lũ Cái Côn, xã Đại 
Thành, Thành phố Ngã Bảy

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
- Phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ và vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu 
chở dầu).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

180
Doanh nghiệp tư nhân đóng 
tàu Bảo Thắng

An Giang 1602125865 Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

181
Công ty TNHH Đóng Tàu 
Nghĩa Ân

An Giang 1602143455
Tổ 14, ấp Long Hạ, xã Kiến An, 
Huyện Chợ Mới

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



182
Công ty TNHH MTV dịch 
vụ thương mại Phát Thành

Hậu Giang 6300334646
Khu vực V, phường Hiệp Thành, 
Thành phố Ngã Bảy

Đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 990 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
 - Sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ có chiều dài dưới 35 m và vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu 
chở dầu).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

183
Công ty CP đóng tàu và vận 
tải biển Nam Phát

Quảng Ninh 5701483604
Khu phố 12, phường Hà An, Thị 
xã Quảng Yên

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 8.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 +  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

184
Công ty cổ phần thương mại 
Hoàng Tùng

Hải Dương 800301599 Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

185
Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Phú Đức Quang

Hải Phòng 200917925
Xóm 7, thôn Vĩnh Khê, xã An 
Đồng, Huyện An Dương

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 150 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 +  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

186
Công ty TNHH MTV cơ giới 
Minh Lộc

Cần Thơ 1801345858
136, Hai Bà Trưng, Phường Tân 
An, Quận Ninh Kiều

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 +  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



187
Công ty TNHH MTV đóng 
tàu Thiên Ân Vĩnh Long

Vĩnh Long 1501112771
Tổ 6, ấp Long Phước, xã Long 
Mỹ, Huyện Mang Thít

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

188
Công ty TNHH MMTV 
Công nghiệp Tàu thủy Châu 
Thanh Bình

Cần Thơ 1801395619
156/79, Đoàn Thị Điểm, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

189
Xí nghiệp sửa chữa tàu biển - 
 Công ty CP Trục vớt cứu hộ 
Việt Nam

Bà Rịa-Vũng Tàu 0300430099-004
Số 24 Tuệ Tĩnh, Phường Rạch 
Dừa, Thành phố Vũng Tàu

- Phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn

190
Công ty TNHH MTV Thiên 
Tân Long An

Long An 1101701243
Ấp 4, Xã Phước Đông, Huyện 
Cần Đước

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

191
Công ty TNHH MTV Sửa 
chữa tàu thuyền Biển Đông

Nam Định 601037766
Tổ 13, Thị trấn Xuân Trường, 
Huyện Xuân Trường

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 10.000 tấn, sửa chữa phương tiện chở hàng có 
trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy 
hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

192
Công ty TNHH Đóng tàu 
Sáu Hoàng

Long An 1101860035
Ấp 2, Xã Mỹ Phú, Huyện Thủ 
Thừa

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng: đóng mới phương tiện có trọng tải toàn phần đến 1.000 tấn, sửa chữa phương tiện có 
trọng tải toàn phần đến 500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



193
Công ty Cổ phần Xây dựng 
Phú Thành

Trà Vinh 2100323054
Số 02, Phan Đình Phùng, Khóm 
3, Phường 6, Thành phố Trà Vinh

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở xô hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

194
Công ty TNHH MTV Xây 
dựng Đóng tàu Vạn Phước

Trà Vinh 2100551117
Ấp An Hòa, Xã An Phú Tân, 
Huyện Cầu Kè

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn, sửa chữa phương tiện có trọng tải đến 3.500 tấn 
(trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
+ Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

195
Công ty TNHH MTV An 
Phát Vượng

Nam Định 600327896
Thị Trấn Xuân Trường, Huyện 
Xuân Trường

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 10.000 tấn, sửa chữa phương tiện chở hàng có 
trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy 
hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

196
Công ty TNHH Đóng tàu 
Hoàng Tùng

Nam Định 601215338
Xã Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa 
Hưng

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.900 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng 
nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm,tàu dầu); tàu dầu loại II có trọng tải toàn phần đến 500 tấn.
 + Phương tiện chở khách dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

197
Doanh nghiệp tư nhân 
Thượng Hải Anh

Nam Định 601073193
Đội 1 Nam Hải, Xã Nghĩa Hải, 
Huyện Nghĩa Hưng

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



198
Công ty TNHH Vận tải và 
Cho thuê tàu Vàm Cỏ

Long An 1101957189
ấp Ông Rèn, Xã Long Hựu 
Đông, Huyện Cần Đước

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng: đóng mới phương tiện có trọng tải toàn phần đến 2.500 tấn (trừ tàu dầu, tàu chở khí 
hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

199
Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 
Hằng

Long An 3600276460
Ấp 4, Xã Tân ân, Huyện Cần 
Đước

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng: đóng mới phương tiện có trọng tải toàn phần đến 4.000 tấn (trừ tàu dầu, tàu chở khí 
hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

200 Công ty TNHH Duy Kiệt Vũ Long An 1101805884
Ấp Phú Thạnh, Xã Long Phụng, 
Huyện Cần Giuộc

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

201
Công ty TNHH MTV Huỳnh 
Phú Lâm

Long An 1101363499
Ấp Tân Qúi, Xã Tân Tập, Huyện 
Cần Giuộc

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.500 tấn (trừ tàu dầu, tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng 
nguy hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

202
Công ty TNHH MTV Mẫn 
Chợ Mới

An Giang 1601998144
Ấp Long Thượng, Xã Kiến An, 
Huyện Chợ Mới

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

203
Công ty TNHH MTV Sản 
xuất Kinh doanh Bạch Đằng

Vĩnh Long 1500499068
Tổ 12, ấp Thủy Thuận, Xã An 
Phước, Huyện Mang Thít

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách có sức chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



204
Công ty TNHH Đóng tàu An 
Lộc

Long An 1101793068
Ấp Tân Quí, Xã Tân Lập, Huyện 
Cần Giuộc

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 10.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

205
Công ty TNHH Đóng tàu 
Composite Khánh Hòa

Khánh Hòa 4201650206
TDP6 Bình Tây, phường Ninh 
Hải, Thị xã Ninh Hoà

1. Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP), vỏ gỗ (trừ tàu 
dầu, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở xô khí hóa lỏng, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm, tàu cánh ngầm, tàu đệm 

 khí)
2. Sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ thép, hợp kim nhôm (ngoại trừ sửa chữa phần kết cấu thân tàu)

206
Công ty Đóng tàu Hà Vinh 
(TNHH)

Bắc Ninh 2300124916
Thôn Liễn Thượng, Xã Đại 
Xuân, Thị xã Quế Võ

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

207
Công ty TNHH Gỗ Tính 
Nghĩa

An Giang 1602141835
Số 72, Ấp Mỹ Hòa, Xã Mỹ Hội 
Đông, Huyện Chợ Mới

Phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu 
chở dầu).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

208
Công ty TNHH Một thành 
viên Anh Rở

Long An 1101866037
Ấp Bà Nghĩa, Xã Tân Chánh, 
Huyện Cần Đước

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách đến 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

209
Công ty TNHH Võ Thành 
Phê

Long An 1101912822
Ấp Phước Thuận, xã Trường 
Bình, Huyện Cần Giuộc

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



210
Công ty Cổ phần Kỹ thuật 
biển S.TECH

Đà Nẵng 400586999
Lô D7 - D8 Khu Công nghiệp Âu 
Thuyền Thọ Quang, Phường Nại 
Hiên Đông, Quận Sơn Trà

1. Đóng mới, hoán cải phương tiện bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...)
+ B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...)
+ Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
2. Sửa chữa các phương tiện chở hàng, phương tiện chở khách và các loại phương tiện nêu tại mục 1.

211
Công ty TNHH Nam Đô 
Thành

Long An 309512596
Khu phố Phước Thuận, thị trấn 
Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc

Phương tiện thủy nội địa vở chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) có chiều dài nhỏ hơn 30 m, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng (trừ tàu dầu, tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy 
hi  ểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

212
Công ty Cổ phần Cơ khí 
Hàng hải Miền Nam

Bà Rịa-Vũng Tàu 3501881097
Số 847/15 đường 30/4, Phường 
11, Thành phố Vũng Tàu

- Phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn

213
Công ty TNHH MTV Hoàng 
Thuấn

Long An 1100796179
Ấp 4, Xã Phước Đông, Huyện 
Cần Đước

Phương tiện thủy nội địa thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.500 tấn (trừ tàu dầu, tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng 
nguy hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

214
Công ty TNHH Sản xuất và 
Thương mại Chinh Dung

Nam Định 601218018
Đội 1, Quần Liêu, Xã Nghĩa 
Sơn, Huyện Nghĩa Hưng

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5. 000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm); tàu dầu loại II có trọng tải toàn phần đến 500 tấn.
 + Phương tiện chở khách dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí, tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, ngà 
hàng nổi, khách sạn nổi).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

215
Công ty TNHH Ghe tàu 
Thắng Ngân

Cần Thơ 1801682317
KV9, phường Châu Văn Liêm, 
Quận Ô Môn

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có tổng công suất dưới 135 sức ngựa (trừ tàu 
chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm).
 + Phương tiện có sức chở dưới 50 ngư  ời.
+ Các phương tiện chuyên dùng như: bến nổi., thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút...có chiều dài 
thiết kế nhỏ hơn 10m.

216
Công ty TNHH Đóng tàu 
Hoàng Trung

Nam Định 601210717 Xã Trực Hùng, Huyện Trực Ninh

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.900 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm); tàu dầu loại II có trọng tải toàn phần đến 500 tấn.
 + Phương tiện chở khách dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí, tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, ngà 
hàng nổi, khách sạn nổi).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



217
Doanh nghiệp tư nhân Minh 
Kỷ

Long An 1101234852
Ấp Tân Quang 1, Xã Đông 
Thạnh, Huyện Cần Giuộc

Phương tiện thủy nội địa thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn (trừ tàu dầu, tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng 
nguy hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí, tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, 
nhà hàng nổi, khách sạn nổi).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...)
+ Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

218
Công ty TNHH Ghe tàu 
Trương Tạo

Cần Thơ 1801672703
Số 966/39A, KV Cái Sơn, P. 
Thới Long, Thành phố Cần Thơ

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
- Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có động cơ tổng công suất dưới 135 sức ngựa 
(trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
- Phương tiện có sức chở dưới 50 ngư  ời.
- Các phương tiện chuyên dùng như: bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút.. có chiều dài thiết 
kế nhỏ hơn 10m

219
Công ty TNHH Trần Hoàng 
Linh

Cần Thơ 1801697137
Số 78, Ấp Thới Bình B, Xã Thới 
Thạnh, Huyện Thới Lai

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
- Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có động cơ tổng công suất dưới 135 sức ngựa 
(trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
- Phương tiện có sức chở dưới 50 ngư  ời.
- Các phương tiện chuyên dùng như: bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút.. có chiều dài thiết 
kế nhỏ hơn 10m

220
Công ty TNHH Tàu thủy 
Bảy Sơn

Cần Thơ 1801672446
Ấp Thới Khánh, Xã Tân Thạnh, 
Huyện Thới Lai

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
- Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có động cơ tổng công suất dưới 135 sức ngựa 
(trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
- Phương tiện có sức chở dưới 50 ngư  ời.
- Các phương tiện chuyên dùng như: bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút.. có chiều dài thiết 
kế nhỏ hơn 10m

221
Công ty TNHH MTV Ghe 
tàu Thành Tính

Đồng Tháp 1402174343 , Huyện Cao Lãnh

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
- Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có động cơ tổng công suất dưới 135 sức ngựa 
(trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
- Phương tiện có sức chở dưới 50 ngư  ời.
- Các phương tiện chuyên dùng như: bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút.. có chiều dài thiết 
kế nhỏ hơn 10m

222
Doanh nghiệp tư nhân Vươn 
Thịnh

Vĩnh Long 1500405415
Ấp Mỹ Long, Xã Chánh An, 
Huyện Mang Thít

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1.000 tấn, sửa chữa phương tiện chở hàng có 
trọng tải toàn phần đến 1.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở xô hóa chất nguy 
hiểm).
 + Phương tiện chở khách có sức chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

223
Công ty TNHH Đóng tàu 
Thạnh Dư

Hậu Giang 6300337100
Ấp Mỹ Thạnh C, xã Hòa Mỹ, 
Huyện Phụng Hiệp

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
- Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 100 tấn và có động cơ tổng công suất dưới 135 sức ngựa 
(trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
- Phương tiện có sức chở dưới 50 ngư  ời.
- Các phương tiện chuyên dùng như: bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút.. có chiều dài thiết 
kế nhỏ hơn 10m



224 Công ty TNHH Long Hải Nam Định 600368444
Thị trấn Xuân Trường, Huyện 
Xuân Trường

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 10.000 tấn, sửa chữa phương tiện chở hàng có 
trongjt ải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy 
hi  ểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

225
Doanh nghiệp tư nhân Hoài 
Sang

Long An 1100876128
Ấp 4, xã Tân Ân, Huyện Cần 
Đước

Phương tiện thủy nội địa thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí, tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, 
khách sạn nổi).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...)
+ Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

226
Công ty Cổ phần Công 
nghiệp đóng tàu Ninh Bình

Ninh Bình 2700821936
Xóm 2, Xã Khánh Thiện, Huyện 
Yên Khánh

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Đóng mới, hoán cải và sửa chữa phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4.000 tấn (trừ tàu chở khí 
hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy; Bến nổi; Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).

227
Công ty TNHH Công nghiệp 
và Thương mại 30/6

Thái Bình 1001006408

Số nhà 15/02, ngách 02/173, ngõ 
185, đường Trần Thái Tông, 
Phường Trần Hưng Đạo, TP. 
Thái Bình

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Đóng mới, hoán cải và sửa chữa phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn (trừ tàu chở khí 
hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy; Bến nổi; Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
+Ttàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ...)

228
Công ty TNHH MTV Vỏ 
Ngọc Liêm

Long An 1101985267
Số 07 ấp 4, Xã Phước Đông, 
Huyện Cần Đước

Phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn ph  ần đến 200 tấn.
+ Phương ti  ện chở khách.
+ Tàu kéo/đẩy.
 + Các phương tiện thủy nội địa có công dụng khác.

229
Công ty TNHH MTV đóng 
tàu Hạ Long

Quảng Ninh 5700100129
Phường Giếng Đáy, Thành phố 
Hạ Long

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Đóng mới phương tiện chở hàng có chiều dài đến 140 mét; sửa chữa phương tiện chở hàng có trọng tải đến 
10.000 tấn.
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



230
Công ty TNHH Dịch vụ Vận 
tải và Thương mại Hưng 
Phong

Hải Phòng 201562231 2253673104
Thôn 7, Xã Hợp Thành, Huyện 
Thuỷ Nguyên

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 +  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

231
Công ty TNHH Đóng tàu 
PTS Hải Phòng

Hải Phòng 200820994 913243466
Số 16 đường Ngô Quyền, 
Phường Máy Chai, Quận Lê Chân

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 +  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

232
Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ 
thuật Cảng Hải Phòng

Hải Phòng 200573569 2253827254
Số 1 Lê Thánh Tông, Phường 
Máy Tơ, Quận Ngô Quyền

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn, sửa chữa phương tiện chở hàng có 
trọng tải toàn phần đến 1.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy 
hiểm).
 + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu khách cánh ngầm, tàu đ  ệm khí)
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

233
Công ty TNHH thiết bị Hồng 
An

Hải Phòng 200276485 313540007
Số 14 Cầu Bính, Phường Sở 
Dầu, Quận Hồng Bàng

Phương tiện thủy nội địa vỏ hợp kim nhôm có chiều dài lớn nhất đến 10m, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng (trừ tàu dầu, tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy 
hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi, tàu khách cánh 
ngầm, tàu đ  ệm khí)
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

234
Công ty TNHH Công nghiệp 
đóng tàu, vận tải và Thương 
mại Hưng Thịnh

Hải Dương 801303221
Thôn Cậy Sơn, xã Hoành Sơn, 
Thị xã Kinh Môn

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn và hoán cải, sủa chữa phương tiện chở 
hàng có trọng tải toàn phần đến 4.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất 
nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

235
Công ty TNHH đóng mới và 
sửa chữa tàu thủy Kiên 
Thành

Hải Phòng 201741015
Xóm 5, Xã Hợp Thành, Huyện 
Thuỷ Nguyên

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu khách cánh ngầm, tàu đ  ệm khí)
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



236
Công ty Cổ phần đóng tàu 
Thái Bình Dương

Hải Phòng 200751035
Khu 6, Thị Trấn Tiên Lãng, 
Huyện Tiên Lãng

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn ph  ần đến 2.500 tấn.
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu khách cánh ngầm, tàu đ  ệm khí)
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

237
Công ty TNHH Phạm Trí 
Nguyễn

An Giang 1602143906
Số 33 Võ Thị Sáu, Phường Mỹ 
Xuyên, TP. Long Xuyên

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép bao gồm:
 + Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa 
lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...)
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ...)

238
Công ty TNHH Đóng mới và 
Sửa chữa Tàu biển Thành 
Công

Hải Phòng 201729931
Thôn 9, Đầm Lừng Câu Ngoại, 
xã Hợp Thành, Huyện Thuỷ 
Nguyên

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hóa chất nguy 
hiểm, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
+ Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu khách cánh ngầm, tàu đ  ệm khí)
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

239
Công ty Cổ phần công 
nghiệp tàu thủy An Đồng

Hải Phòng 200729865 2253953482
Số 215A đường 208, xã An 
Đồng, Huyện An Dương

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 7.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hóa chất nguy 
hiểm, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu khách cánh ngầm, tàu đ  ệm khí)
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

240
Công ty Cổ phần cơ khí - 
Thương mại và Xây dựng 
hải Phòng

Hải Phòng 200375694
Thôn Song Mai, Xã An Hồng, 
Huyện An Dương

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.500 tấn, sửa chữa phương tiện có trongjt ải toàn phần đến 
5.000 t  ấn.
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu khách cánh ngầm, tàu đ  ệm khí)
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

241
Công ty TNHH đóng tàu Bắc 
Sơn

Hải Phòng 200790316
Đội 5, Xã Bắc Sơn, Huyện Thuỷ 
Nguyên

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chwor hàng nguy 
hểm, tàu chwor hóa ch  ất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu khách cánh ngầm, tàu đ  ệm khí)
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



242 Công ty TNHH Hằng Giang Hải Phòng 200554277
Thôn Câu Tử Ngoại, Xã Hợp 
Thành, Huyện Thuỷ Nguyên

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 15.000 tấn (trừ tàu chở khí 
hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hểm, tàu ch  ở xô hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu khách cánh ngầm, tàu đ  ệm khí)
+ Tàu kéo/đẩy; Bến nổi; Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí;
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).

243
Công ty TNHH Huỳnh Phúc 
Thảo

Long An 1101983326
Số 79, ấp Mỹ Hòa, Xã Mỹ Lạc, 
Huyện Thủ Thừa

Phương tiện thủy nội địa thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1.000 tấn (trừ  tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...)
+ Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

244
Công ty TNHH Thương mại 
vận tải Tân hải Lộc

Hải Phòng 201613133
Xóm 5, Xã Hợp Thành, Huyện 
Thuỷ Nguyên

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Hoán cải phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn, tàu dầu có tổng dung tích dưới 1000, 
tàu khách dưới 100 khách; sửa chữa phương tiện có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn  (trừ tàu chở khí hóa 
lỏng, tàu chở hàng nguy hểm, tàu ch  ở xô hóa chất nguy hiểm).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

245

Chi nhánh DNTN sả xuất 
thương mại dịch vujThanh 
Duy Phương - Xưởng đóng 
tàu Hàng Gaing 2

Long An 0304493822-002
Ấp Bình Hòa, Xã Bình Trinh 
Đông, Huyện Tân Trụ

Phương tiện thủy nội địa thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4.000 tấn (trừ  tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...)
+ Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

246
Công ty TNHH MTV sản 
xuất thương mại Trường 
Dung

Nam Định 601043657
Xóm 10, Quần Liêu, Xã Nghĩa 
Sơn, Huyện Nghĩa Hưng

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Đóng mới phương tiện chở hàng khô có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn với chiều chìm tàu nhỏ hơn 5 m 
(trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Tàu chở dầu loại II có trọng tải toàn phần đến 200 tấn. Phương tiện chở khách có sức chở đến 50 khách (trừ 
tàu cánh ngầm, tàu đệm khí). Tàu kéo/đẩy; Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...); Bến nổi; Tàu phục 
vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu hoa tiêu).

247
Công ty TNHH đóng tàu 
Phong Chinh

Nam Định 601141703
Đội 1, Quần Liêu, Xã Nghĩa 
Sơn, Huyện Nghĩa Hưng

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Đóng mới phương tiện chở hàng khô có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn với chiều chìm tàu nhỏ hơn 5 m 
(trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Tàu chở dầu loại II có trọng tải toàn phần đến 200 tấn. Phương tiện chở khách có sức chở đến 50 khách (trừ 
tàu cánh ngầm, tàu đệm khí). Tàu kéo/đẩy; Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...); Bến nổi; Tàu phục 
vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu hoa tiêu).

248
Nhà máy đóng tàu Yên Bằng 
- Công ty TNHH Dương 
Giang

Nam Định 2700112827-001
Xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, 
Huyện Ý Yên

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa 
lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách có sức chở đến dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí). 
+ Tàu kéo/đẩy; Bến nổi; Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...); 
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ...).



249
Công ty TNHH MTV TM và 
DV Nguyễn Chấn Hưng

Cần Thơ 1801532230
KV Thới An 2, Phường Thuận 
An, Quận Thốt Nốt

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
- Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có động cơ tổng công suất dưới 135 sức ngựa 
(trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
- Phương tiện có sức chở dưới 50 ngư  ời.
- Các phương tiện chuyên dùng như: bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút.. có chiều dài thiết 
kế nhỏ hơn 10m

250
Công ty TNHH MTV ghe sắt 
Út Cưng

Cần Thơ 1801474317 0909.589.745
KV Thới An 2, Phường Thuận 
An, Quận Thốt Nốt

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
- Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có động cơ tổng công suất dưới 135 sức ngựa 
(trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
- Phương tiện có sức chở dưới 50 ngư  ời.
- Các phương tiện chuyên dùng như: bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút.. có chiều dài thiết 
kế nhỏ hơn 10m

251
Công ty TNHH MTV Hà 
Tiên Khôi

Quảng Nam 4000378180
Thôn Tân Phú, Xã Tam Phú, 
Thành phố Tam Kỳ

Phương tiện vỏ gỗ chở khách có sức chở dưới 50 người, công suất máy chính đến dưới 135 sức ngựa

252
Công ty TNHH MTV Mười 
Nhỏ

Long An 1101738998
Ấp Tân Quí, Xã Tân Lập, Huyện 
Cần Giuộc

Phương tiện thủy nội địa thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4.000 tấn (trừ  tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...)
+ Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

253
Doanh nghiệp tư nhân Việt 
Long

Long An 1100500505
Ấp Bình Thạnh, Xã Bình Tịnh, 
Huyện Tân Trụ

Phương tiện thủy nội địa thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.500 tấn (trừ  tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...)
+ Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

254
Công ty TNHH Sông Cấm 
Thủy Nguyên

Hải Phòng 201726472 904974795
Xóm 5 (tại nhà ông Doãn Văn 
Bảo), Xã Hợp Thành, Huyện 
Thuỷ Nguyên

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Hoán cải phương tiện chở hàng có chiều dài dưới 90 mét, tàu dầu có tổng dung tích dưới 1000, tàu khách 
dưới 100 khách; sửa chữa phương tiện có trọng tải toàn phần đến 7.200 tấn  (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở 
hàng nguy hểm, tàu ch  ở xô hóa chất nguy hiểm).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

255
Công ty TNHH Thái An 
Cường

Nam Định 600989699 916541553
Xóm Khang Ninh, Xã Trực 
Cường, Huyện Trực Ninh

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép bao gồm:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn, sửa chữa phương tiện chở hàng có 
trọng tải toàn phần đến 4.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy 
hi  ểm).
+ Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi, 
tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí



256
Công ty TNHH MTV Sản 
xuất & Thương mại Đức 
Chiến

Nam Định 600993818 913304395
Thôn Bơn Ngạn, Xã Nghĩa Sơn, 
Huyện Nghĩa Hưng

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép bao gồm:
+ Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa 
lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu ch  ở xô hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy; Bến nổi; Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ...).

257
Công ty TNHH vận tải du 
lịch Cát Bà

Hải Phòng 2654654654
Km 9, Đình Vũ, Đông Hải 2, 
Huyện Cát Hải

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 8.000 tấn  (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hểm, tàu ch  ở xô hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

258
Công ty TNHH MTV đóng 
và sửa chữa tàu Hải Long

Hải Phòng 200109519
Số 108 đường Phan Đình Phùng, 
Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng

Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương ti  ện thủy nội địa:
1) Phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn ph  ần đến 3.500 tấn.
2) Phương tiện thủy nội địa vỏ hợp kim nhôm có chiều dài lớn nhất đến 45m.

259
Công ty TNHH MTV đóng 
tàu Nam Triệu

Hải Phòng 200746839
Thôn Nghi - Xã Tam Hưng, 
Huyện Thuỷ Nguyên

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng: Đóng mới phương tiện có trọng tải toàn phần đến 50.000 tấn, sửa chữa, hoán cải 
phương tiện có trọng tải toàn ph  ần đến 32.000 tấn.
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy; Bến nổi; Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).

260 Công ty TNHH Việt Tiến Nam Định 600328339
Tổ 13, Thị trấn Xuân Trường, 
Huyện Xuân Trường

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép bao gồm:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn, sửa chữa phương tiện chở hàng có 
trọng tải toàn phần đến 20.000 tấn, sửa chữa phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu 
chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí

261
Công ty TNHH đóng ghe tàu 
Minh Trí

Cần Thơ 1801674394
KV 12, phường Châu Văn Liêm, 
Quận Ô Môn, Thành phố Cần 
Thơ

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
- Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có động cơ tổng công suất dưới 135 sức ngựa 
(trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
- Phương tiện có sức chở dưới 50 ngư  ời.
- Các phương tiện chuyên dùng như: bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút.. có chiều dài thiết 
kế nhỏ hơn 10m

262
Công ty TNHH hàng hải 
Hưng Long

Nam Định 600392020
Xóm 17, xã Hải Anh, Huyện Hải 
Hậu

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm, tàu ch  ở dầu loại I).
+ Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi, 
tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí



263
Công ty TNHH MTV đóng 
tàu Cam Ranh

Khánh Hòa 4200702719 058 3852256
Km 3, Quốc lộ 1, Phường Cam 
Phú, Thành phố Cam Ranh

1. Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 30.000 tấn, sửa chữa phục hồi phương tiện chở 
hàng có trọng tải toàn phần đến 2.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở xô hóa 
ch  ất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
2. Sửa chữa phương tiện vỏ gỗ, chất dẻo cốt sợi thủy tinh.

264
Công ty TNHH sản xuất và 
kinh doanh thương mại Minh 
Đức

Thái Bình 1000934273 976885579
Thôn Tân An, Xã Tân Lễ, Huyện 
Hưng Hà

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn; hoán cải, sửa chữa phục hồi phương 
tiện chở hàng có trongjt ải toàn phần đến 3.800 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở 
xô hóa chất nguy hiểm);
 + Phương tiện chở khách dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí);
+ Tàu kéo/đẩy; Bến nổi; Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...)
+Ttàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ...)

265
Công ty TNHH Nhật Đại 
Đồng

Long An 1101793237
Ấp Tân Quang 2, Xã Đông 
Thạnh, Huyện Cần Giuộc

Phương tiện thủy nội địa thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.500 tấn (trừ  tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...)
+ Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

266
Doanh nghiệp tư nhân 
Trường Thịnh

Cà Mau 2000967136 7803818406
Khu tập thể xí nghiệp Tàu 
Thuyền, khóm 7, Phường 8, 
Thành phố Cà Mau

- Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa 
lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy; Bến nổi; Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
- Sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ và v  ỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu 
ch  ở dầu).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Ttàu thể thao, vui chơi giải trí.

267 Công ty TNHH Hiệp Thành Cà Mau 2000360503 2903700039
Số 296, đường Nguyễn Công 
Trứ, khóm 8, Phường 8, Thành 
phố Cà Mau

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa 
lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
 Phương tiện chở hàng (trừ tàu tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy; Bến nổi; Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ...).



268
Công ty TNHH thương mại 
tổng hợp An Phát Lộc

Nam Định 600379132 0941156 929
Thị Trấn Xuân Trường, Huyện 
Xuân Trường

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép bao gồm:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 10.000 tấn, sửa chữa phương tiện chở hàng có 
trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy 
hi  ểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

269 Công ty TNHH Ngọc Thiện Đắk Lắk 6000944513
Thôn Tân Lập, xã Ea Na, Huyện 
Krông ANa

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép:
+ Đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 500 tấn (trừ tàu chở 
dầu, tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm dạng bao gói, tàu ch  ở xô hóa chất nguy hiểm);
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút,...)

270

Địa điểm kinh doanh số 2 
Chi nhánh Công ty TNHH 
MTV Nam Triệu - Xí nghiệp 
đóng tàu

Hải Phòng 0200396207-006
Thôn 2 (nhà bàn Hoàng Thị 
Nhung), xã Cao Nhân, Huyện 
Thuỷ Nguyên

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 15.000 tấn; sửa chữa, hoán cải, phục hồi phương 
tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 7.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm dạng bao 
gói, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm); Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí);
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút,...); Bến nổi; Tàu kéo, tàu dẩy; Tàu thể thao, vui chơi giải trí; 
Tàu phục vụ (Tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ,...)

271
Công ty TNHH đóng mới và 
sửa chữa tàu thủy Trường 
Phát 2

Thái Bình 1001239836
Thôn Lộng Khê 2, Xã An Khê, 
Huyện Quỳnh Phụ

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn; hoán cải, sửa chữa phục hồi phương 
tiện chở hàng có trongjt ải toàn phần đến 3.000 tấn (trừ tàu dầu, tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở xô hóa chất nguy hiểm);
 + Phương tiện chở khách dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí);
+ Tàu kéo/đ  ẩy;
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...)
+ B  ến nổi;
+Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...)
+Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

272
Công ty TNHH đóng tàu Đại 
Dương Nam Định

Nam Định 601113600
0988654283 - 

0166652
Đội 11 - Bơn Ngạn, Xã Nghĩa 
Sơn, Huyện Nghĩa Hưng

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép bao gồm:
+ Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa 
lỏng, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu ch  ở xô hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy; Bến nổi; Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ...).

273
Công ty cổ phần Nguyễn 
Phúc

Nam Định 600328346
Số 109 phố Bùi Chu, Xã Xuân 
Ngọc, Huyện Xuân Trường

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Đóng mới phương tiện chở hàng khô có trọng tải toàn phần đến 10.000 tấn; hoán cải, sửa chữa phục hồi 
phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm). Tàu chở dầu loại II có trọng tải toàn ph  ần đến 200 tấn. 
+ Phương tiện chở khách có sức chở đến 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí). Tàu kéo/đẩy; Tàu công 
trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...); Bến nổi; Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu hoa tiêu).

274 Công ty TNHH Hưng Vũ Đắk Lắk 6000641614
Thôn 3, Xã Yang Reh, Huyện 
Krông Bông

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép:
+ Đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 500 tấn (trừ tàu chở 
dầu, tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm dạng bao gói, tàu ch  ở xô hóa chất nguy hiểm);
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút,...)



275 Công ty TNHH Xuân Lan Thái Bình 1000232771
Thôn Phú Lạc, Xã Minh Tân, 
Huyện Hưng Hà

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn; phương 
tiện chở dầu có trọng tải toàn phần đến 300 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm dạng bao 
gói, tàu ch  ở xô hóa chất nguy hiểm).;
+ Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí);
+ B  ến nổi;
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...);
+Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...)
+Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

276
Công ty cổ phần đóng tàu 
Hoàng Gia

Hải Dương 800380470
Thôn Cổ Phục Bắc, Xã Kim 
Liên, Huyện Kim Thành

Phương ti  ện thủy nội địa vở thép bao gồm:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 15.000 tấn, sửa chữa phương tiện chở hàng có 
chiều dài đ  ến 140 mét;
+ Tàu kéo/đ  ẩy;
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...);
+ B  ến nổi;
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...);
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

277
Tổng công ty Sông Thu 
(2021)

Đà Nẵng 400100009 2363929567
96 Yết Kiêu, Phường Thọ 
Quang, Quận Sơn Trà

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép và v  ỏ hợp kim nhôm, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn ph  ần đến 5.200 tấn.
+ Phương tiện chổ khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

278
Công ty CP sản xuất và 
thương mại thép Đông 
Dương

Hà Nội 109097455
Điểm Công nghiệp, Phường Phú 
Thịnh, Thị xã Sơn Tây

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép:
+ Đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn; phương 
tiện chở dầu có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn (trừ tàu khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm dạng bao gói, 
tàu ch  ở xô hóa chất nguy hiểm);
+ Phương tiện chở khách có sức chở dưới 150 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí);
+ Tàu kéo, tàu đẩy; Bến nổi; Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút,...);
+ Tàu có công d  ụng đặc biệt;
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

279
Xí nghiệp đóng tàu Tam 
Quan, trực thuộc Công ty cổ 
phần thủy sản Hoài Sơn

Bình Định 4100302682-005
Thôn Trường Xuân Tây, xã Tam 
Quan Bắc, Huyện Hoài Nhơn

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, vỏ gỗ bao gồm:
+ Phương tiện chwor hàng có trọng tải toàn toàn phần đến dưới 500 tấn (trừ tàu chở xô hóa chất nguy hiểm, tàu 
chở xô khí hóa lỏng, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách có sức chở đến dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí, tàu cao tốc, tàu thủy 
lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng n  ổi, khách sạn nổi).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

280
Công ty cổ phần đóng tàu 
Chu Lai

Quảng Nam 4000988517
Thôn Đông Xuân, Xã Tam 
Giang, Huyện Núi Thành

Phương ti  ện thuỷ  nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 1.000 tấn (trừ tàu chở khí hoá lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở xô hoá chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ B  ến nổi.
+ Phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thuỷ văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



281
Công ty TNHH đầu tư 
thương mại Việt Đức

Nam Định 601196004 984407056 , Huyện Xuân Trường

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép bao gồm:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 15.000 tấn; hoán cải, sửa chữa phục hồi phương 
tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm dạng bao 
gói, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm);
+ Phương tiện chở dầu có trọng tải toàn phần dư  ới 2.000 tấn;
+ Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).;
+ Tàu kéo/đ  ẩy;
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...);
+ Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
+ Tàu có công dụng đặc biệt.

282
Công ty cổ phần công nghiệp 
và thương mại Hoa Tiên

Nam Định 600959422 916305888
Tổ dân phố Phú Thọ, thông Phú 
An, Thị Trấn Cát Thành, Huyện 
Trực Ninh

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép bao gồm:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 10.000 tấn, sửa chữa phương tiện chở hàng có 
trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy 
hi  ểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí

283
Công ty TNHH đóng tàu 
Trung Bộ

Nam Định 600345831
02283894530 - 

091329
Khu 1, Thị Trấn Ngô Đồng, 
Huyện Giao Thủy

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép bao gồm:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 10.000 tấn, sửa chữa phương tiện chở hàng có 
trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy 
hi  ểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí

284
Công ty TNHH kinh doanh 
thương mại Kim Thành Phát

Nam Định 601109499 989228686
Xóm 5, Xã Xuân Ninh, Huyện 
Xuân Trường

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép bao gồm:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 10.000 tấn, sửa chữa phương tiện chở hàng có 
trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy 
hi  ểm).
+ Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi, 
tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí

285 Công ty TNHH Mạnh Tá Nam Định 600406354 3753174
Thị Trấn Xuân Trường, Huyện 
Xuân Trường

Đóng mới, hoán cải phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn, sửa chữa phương tiện chở hàng có 
trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở xô hóa chất nguy 
hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



286
Công ty TNHH TM & Dịch 
vụ Tuấn Đạt NB

Ninh Bình 2700849385 913140981
Thôn cổ Loan Hạ 1, Xã Ninh 
Tiến, Thành Phố  Ninh Bình

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng khô có trọng tải toàn phần đến 4.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Tàu kéo/đẩy; Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...); B  ến nổi;
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu hoa tiêu).

287
Công ty TNHH thương mại 
Thuận Phát NB

Ninh Bình 2700785269 914854689
Phường Bích Đào, Thành Phố  
Ninh Bình

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

288 Công ty TNHH Thành Năm Hải Phòng 200766673
Xóm 9, xã Hợp Thành, Huyện 
Thuỷ Nguyên

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn  (trừ các phương tiện chở khí hóa lỏng, tàu chở 
hàng nguy hểm, tàu ch  ở xô hóa chất nguy hiểm, chở dầu).
+ Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

289
Công ty TNHH Hoàng Phúc - 
 Cơ sở 3

Vĩnh Phúc 2500264029 Xã Sơn Đông, Huyện Lập Thạch

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn (trừ tàu 
chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm dạng bao gói, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Tàu chở dầu loại II có trọng tải toàn phần dư  ới 100 tấn;
+ Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí);
+ Tàu kéo/đ  ẩy;
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

290
Công ty TNHH thương mại 
và công nghiệp tàu thủy Hải 
Long

Nam Định 2700272210 Xã Yên Bằng, Huyện Ý Yên

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Đóng mới phương tiện chở hàng khô có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn và hoán cải sửa chữa phương tiện 
chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa 
ch  ất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí). 
+ Tàu kéo/đ  ẩy; Bến nổi; 
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...);
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu hoa tiêu).

291
Công ty Cổ phần vận tải xây 
dựng Phú Thọ - Cơ sở 2

Phú Thọ 2600285343
Tổ 13, phố Đoàn Kết, phường 
Bạch Hạc, Thành phố Việt Trì

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng 
nguy hiểm dạng bao gói, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm); 
+ Tàu chở dầu loại II có trọng tải toàn phần dư  ới 300 tấn;
+ Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí); 
+ Tàu kéo/đẩy; Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...); B  ến nổi; 
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).



292
Công ty TNHH MTV Minh 
Quang

Quảng Ngãi 4000505103 5103867176
Số 34. Đường Nguyễn Hoàng, P. 
Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng 
Ngãi

Phương ti  ện thuỷ  nội địa vỏ gỗ, chất dẻo cốt sợ thủy tinh (FRP) bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hoá lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu ch  ở xô hoá chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thuỷ văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
+ B  ến nổi.
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

293
Công ty TNHH sản suất 
thương mại và dịch vụ Trí 
Hoàn Thành

Vĩnh Long 501134567
Thửa đất số 681, tờ Bản Đồ số 
10, tổ 4, ấp An Hương 2, Xã Mỹ 
An, Huyện Mang Thít

Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần trên 5.000 t  ấn;
Tàu ch  ở khí hoá lỏng;
Tàu chở hàng nguy hi  ểm
Tàu ch  ở xô hoá chất nguy hiểm;
Phương tiện chở khách có sức chở tr  ên 100 khách;
Tàu cánh ng  ầm;
Tàu đệm khí.

294
Công ty TNHH Tân Viễn 
Đông Cần Thơ

Cần Thơ 1801715883
95A Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, 
Thành phố Cần Thơ, Quận Ninh 
Kiều

"+ Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thuỷ văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ...)."

295
Công ty TNHH Hai Thành 
Viên Đóng tàu An Phát 
Thịnh

Hậu Giang 6300352155
Ấp Mỹ Hiệp 1, Xã Tân Tiến, 
Thành phố Vị Thanh

"- Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy, tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
+ Bến nổi. Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
- Sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu 
chở dầu).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí."

296
Công ty TNHH đóng tàu 
Giang Hải Luân

Nam Định 601182026
Tổ 17, Thị Trấn Xuân Trường, 
Huyện Xuân Trường

"- Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm 
dạng bao gói, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở dầu có trọng tải toàn phần dưới 1.000 tấn;
+ Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy,
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...),
+ Bến nổi,
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí,
+ Tàu có công dụng đặc biệt."

297
Công ty Cổ phần NOSCO 
SHIPYARD

Quảng Ninh 5701302368
Thôn 4, Xã Tiền Phong, Thị xã 
Quảng Yên

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 25.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách.
 + Tàu kéo/đ  ẩy; Bến nổi.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).



298
Công ty TNHH MTV Đóng 
và Sửa chữa tàu Hải Sơn

Đà Nẵng 400100150
96 Yết Kiêu, Phường Thọ 
Quang, Quận Sơn Trà

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép và v  ỏ hợp kim nhôm, bao gồm:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn và hoán cải, sửa chữa phương tiện chở 
hàng  có trọng tải toàn phần đến 4.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở xô hóa 
ch  ất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy; Bến nổi.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ...).

299
Công ty Cổ phần Công 
nghiệp tàu thủy Đông Bắc

Quảng Ninh 5700780594
Km6, phường Quang Hanh, 
Thành phố Cẩm Phả

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 25.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách.
 + Tàu kéo/đ  ẩy; Bến nổi.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).

300
Công ty TNHH TM và Công 
nghiệp tàu thủy Hải Long

Nam Định 600409073 Xã Yên Bằng, Huyện Ý Yên

- Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng 
nguy hiểm dạng bao gói, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở dầu có trọng tải toàn phần dưới 1.000 tấn;
+ Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy,
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...),
+ Bến nổi,
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí,
+ Tàu có công dụng đặc biệt.

301
Doanh nghiệp tư nhân Giang 
Hà Yên Bái

Yên Bái 5200902822 985194323
Tổ 13, Thị trấn Yên Bình, Huyện 
Yên Bình

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép bao gồm:
+ Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa 
lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm dạng bao gói, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm);
+ Tàu chở dầu loại II có trọng tải toàn phần dư  ới 100 tấn;
+ Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí);
+ Tàu kéo, tàu đ  ẩy;
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút,...);
+ B  ến nổi;
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

302
Công ty Cổ phần vận tải xây 
dựng Phú Thọ

Phú Thọ 0210 861388
Số 4, phố Phong Châu, Phường 
Bạch Hạc, Thành phố Việt Trì

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép:
+ Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.500 tấn; phương 
tiện chở dầu loại II có trọng tải toàn phần đến 300 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm dạng 
bao gói, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm); 
+ Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí); 
+ Tàu kéo/đ  ẩy; 
+ B  ến nổi;
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...); B  ến nổi; 
+ Tàu có công dụng đặc biệt

303
Công ty TNHH TMV Năm 
Thạch

Hậu Giang 6300358125
682 ấp Phương An A, Xã 
Phương Phú, Huyện Phụng Hiệp

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
- Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 140 tấn và có động cơ tổng công suất dưới 135 sức ngựa 
(trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
- Phương tiện có sức chở dưới 50 ngư  ời.
- Các phương tiện chuyên dùng như: bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút.. có chiều dài thiết 
kế nhỏ hơn 10m

304 Công ty TNHH Hoàng Cau Quảng Ninh 5700642354
Phường Hà An, Thị xã Quảng 
Yên

Cơ sở Loại 2

305
Công ty TNHH sửa chữa 
đóng mới tàu thuyền Quân 
Hà

Quảng Ninh 5701929254
Khu 12, Phường Hà An, Thị xã 
Quảng Yên

Cơ sở Loại 2



306
Công ty TNHH đóng tàu 
Bình Lộc

Quảng Ninh 5700549299 913523506
Tổ 27, Khu 3, Phường Hà Khẩu, 
Thành phố Hạ Long

Cơ sở Loại 2

307
Công ty TNHH đóng tàu 
Minh Long

Quảng Ninh 5701653655 912155596
Tổ 27, Khu 3, Phường Hà Khẩu, 
Thành phố Hạ Long

Cơ sở Loại 2

308
Công ty TNHH Vũ Phương 
Chợ Mới

An Giang 1602139762 907998623
Xã Bình Phước Xuân, Huyện 
Chợ Mới

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, vỏ gỗ bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 250 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở xô hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút).
+ Ụ nổi, bến nổi.

309
Công ty TNHH tàu thủy 
Trường Phú

Nam Định 601232301 383676597
Xóm 16, Xã Trực Hùng, Huyện 
Trực Ninh

- Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.500 tấn; hoán cải, sửa chữa phục hồi phương 
tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm dạng bao 
gói, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đ  ẩy,
+ B  ến nổi.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...),
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí,
 + Tàu có công dụng đặc biệt.

310
Công ty TNHH sản xuất 
Thương mại Dịch vụ An  
Đức Phát

Nam Định 601034010
Đội 5, thôn Thành An, Xã Nghĩa 
Phong, Huyện Nghĩa Hưng

- Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn; phương 
tiện chở dầu có trọng tải toàn phần đến 500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm dạng bao 
gói, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đ  ẩy,
+ B  ến nổi.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...),
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí,
 + Tàu có công dụng đặc biệt.

311
Công ty CP Công nghệ 
JAMES BOAT

Nam Định 106187245
TDP số 5, Thị trấn Xuân 
Trường, Huyện Xuân Trường

- Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh có chiều dài 
thi  ết kế đến 25 (m), bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng (trừ tàu dầu, tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm dạng bao gói, tàu chở xô 
hóa chất nguy hiểm).
 + B  ến nổi.
+ Phương tiện chở khách, chở người (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
- Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương ti  ện thủy nội địa vỏ polypropylen copolyme, bao gồm:
+ Tàu có chiều dài thiết kế dư  ới 20 (m);
+ Tàu có sức chở đến 12 người.

312
Công ty Cổ phần cơ khí Bắc 
Sông Cấm

Hải Phòng 200739158 0225 2667550
Xóm 6, xã Hợp Thành, Huyện 
Thuỷ Nguyên

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 8.200 tấn  (trừ các phương tiện chở khí hóa lỏng, tàu chở 
hàng nguy hểm, tàu ch  ở xô hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



313
Công ty TNHH đóng tàu 
Văn Minh

Hải Dương 801181291
Khu dân cư Trại Xanh, phường 
Duy Tân, Thị xã Kinh Môn

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng 
có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy 
hiểm).   + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, 
tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

314 Công ty TNHH ghe tàu Ba A Cần Thơ 1801672710 0962792730 - 0907
KV Thới Trinh A, Phường Thới 
An, Quận Ô Môn

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
- Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có động 
cơ tổng công suất dưới 135 sức ngựa (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
- Phương tiện chở khách có sức chở dư  ới 50 khách.
- Các phương tiện chuyên dùng như: bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút.. có chiều dài thiết 
kế nhỏ hơn 10m

315
Công ty TNHH ghe tàu Tuấn 
Kiệt

Cần Thơ 1801692918 907791699
KV Thới Thạnh Đông, Phường 
Thới Long, Quận Ô Môn

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
- Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có động 
cơ tổng công suất dưới 135 sức ngựa (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
- Phương tiện chở khách có sức chở dư  ới 50 khách.
- Các phương tiện chuyên dùng như: bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút.. có chiều dài thiết 
kế nhỏ hơn 10m

316
Công ty TNHH ghe tàu Trần 
Đức

Cần Thơ 1801690614 939986906
KV Thới Ngươn B, Phường 
Phước Thới, Quận Ô Môn

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
- Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có động 
cơ tổng công suất dưới 135 sức ngựa (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
- Phương tiện chở khách có sức chở dư  ới 50 khách.
- Các phương tiện chuyên dùng như: bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút.. có chiều dài thiết 
kế nhỏ hơn 10m

317
Công ty TNHH MTV Năm 
Thạch (Chi nhánh 01)

Hậu Giang 6300358125
Khu vực 1, phường Trà Lồng, 
Thị xã Long Mỹ

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, và v  ỏ gồ bao gồm:
- Phương tiện chở khách đến dưới 50 người; Phương tiện có động cơ với tổng công suất máy chính đến dưới 
135 sức ngựa; phương tiện có chiều dài thiết kế từ 20 m trở lên và có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn; Các 
phương tiện chuyên dùng như: bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút.. có chiều dài thiết kế 
nhỏ hơn 10m (trừ phương tiện hoạt động tuyến đường thủy nội địa ven biển, từ bòe ra đảo, giữa các đảo; 
phương tiện chở khí hóa lỏng; tàu chở công te nơ, chở xô hóa chất nguy hiểm, chở dầu; tàu khách cao tốc; tàu 
đệm khí; phương tiện có lắp đặt thiế bị nâng có sức nâng lớn hơn 01 tấn; phương tiện của người nước ngoài 
hoặc của doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài tham gia giao thông đường thuỷ nội địa)

318
Công ty TNHH đóng tàu An 
Vạn Phước

Hậu Giang 6300356223
ấp Nhơn Thuận 1A, Xã Nhơn 
Nghĩa A, Huyện Châu Thành A

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, và v  ỏ gồ bao gồm:
- Phương tiện chở khách đến dưới 50 người; Phương tiện có động cơ với tổng công suất máy chính đến dưới 
135 sức ngựa; phương tiện có chiều dài thiết kế từ 20 m trở lên và có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn; Các 
phương tiện chuyên dùng như: bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút.. có chiều dài thiết kế 
nhỏ hơn 10m (trừ phương tiện hoạt động tuyến đường thủy nội địa ven biển, từ bòe ra đảo, giữa các đảo; 
phương tiện chở khí hóa lỏng; tàu chở công te nơ, chở xô hóa chất nguy hiểm, chở dầu; tàu khách cao tốc; tàu 
đệm khí; phương tiện có lắp đặt thiế bị nâng có sức nâng lớn hơn 01 tấn; phương tiện của người nước ngoài 
hoặc của doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài tham gia giao thông đường thuỷ nội địa)

319
Doanh nghiệp tư nhân Dành 
Dự

Hậu Giang 6300357717
khu vực 2, Phường Trà Lồng, 
Thị xã Long Mỹ

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, và v  ỏ gồ bao gồm:
- Đóng mới các phương tiện chở khách đến 12 người; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 
dưới 50 sức ngựa; phương tiện có trọng tải toàn phần đến dư  ới 50 tấn.
- Hoán cải, sửa chữa, phục hồi các loại phương tiện chở khách đến dưới 50 người; Phương tiện có động cơ với 
tổng công suất máy chính đến dưới 135 sức ngựa; phương tiện có chiều dài thiết kế từ 20 m trở lên và có trọng 
tải toàn phần dưới 200 tấn; Các phương tiện chuyên dùng như: bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, 
tàu hút.. có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 10m (trừ phương tiện hoạt động tuyến đường thủy nội địa ven biển, từ 
bòe ra đảo, giữa các đảo; phương tiện chở khí hóa lỏng; tàu chở công te nơ, chở xô hóa chất nguy hiểm, chở 
dầu; tàu khách cao tốc; tàu đệm khí; phương tiện có lắp đặt thiế bị nâng có sức nâng lớn hơn 01 tấn; phương 
tiện của người nước ngoài hoặc của doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài tham gia giao thông đường thuỷ 
nội địa)



320 Tổng công ty Sông Thu Đà Nẵng 400100009 2363929567
96 Yết Kiêu, Phường Thọ 
Quang, Quận Sơn Trà

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép và v  ỏ hợp kim nhôm, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn ph  ần đến 12.500 tấn.
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

321
Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Bằng Hường

Bắc Ninh 2301216623 986849778
Thôn Cáp Hạ, Xã Trung Kênh, 
Huyện Lương Tài

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.500 tấn, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương 
tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 2.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm dạng bao 
gói, tàu dầu, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách có sức chở dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ...).

322
Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Trung Điền

Bắc Ninh 2300862180 987141981
Thôn Cáp Hạ, Xã Trung Kênh, 
Huyện Lương Tài

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.500 tấn, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương 
tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 2.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm dạng bao 
gói, tàu dầu, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách có sức chở dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ...).

323
Công ty TNHH Nhân Hòa 
Bắc Ninh

Bắc Ninh 2300917030 2223868289
Thôn Hoàng Kênh, Xã Trung 
Kênh, Huyện Lương Tài

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương 
tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 3.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm dạng bao 
gói, tàu dầu, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách có sức chở dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ...).

324
Công ty TNHH ghe sắt Tú 
Tài

Cần Thơ 1801678046 919452320
KV Long Châu, Phường Tân 
Lộc, Quận Thốt Nốt

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
- Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có động 
cơ tổng công suất dưới 135 sức ngựa (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
- Phương tiện chở khách có sức chở dư  ới 50 khách.
- Các phương tiện chuyên dùng như: bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút.. có chiều dài thiết 
kế nhỏ hơn 10m

325
Công ty TNHH ghe tàu Ba 
Xuyên

Cần Thơ 1801691706 0913743425 - 0914
89/3, KV Long Châu, Phường 
Tân Lộc, Quận Thốt Nốt

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
- Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có động 
cơ tổng công suất dưới 135 sức ngựa (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
- Phương tiện chở khách có sức chở dư  ới 50 khách.
- Các phương tiện chuyên dùng như: bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút.. có chiều dài thiết 
kế nhỏ hơn 10m

326
Công ty TNHH MTV 
thương mại dịch vụ Phú Lĩnh

Cần Thơ 1801677892
KV Lân Thạnh 1, Phường Tân 
Lộc, Quận Thốt Nốt

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
- Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có động 
cơ tổng công suất dưới 135 sức ngựa (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
- Phương tiện chở khách có sức chở dư  ới 50 khách.
- Các phương tiện chuyên dùng như: bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút.. có chiều dài thiết 
kế nhỏ hơn 10m



327
Công ty TNHH SUPER 
Trường Phát Minh Quang

Quảng Ngãi 430050026 2556559668
Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành 
phố Quảng Ngãi

Phương tiện thuỷ  nội địa vỏ gỗ và d  ẻo cốt sợ thủy tinh (FRP) bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 700 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu d  ầu);
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí, tàu lưu trú du lịch ngủ đêm, khách s  ạn nổi);
+ Tàu kéo/đẩy. Phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thuỷ văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
+ Bến nổi; Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

328
Công ty Cổ phần sửa chữa 
tàu biển Thành Hưng

Hải Phòng 201728078
Thôn 6, Xã Hợp Thành, Huyện 
Thuỷ Nguyên

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.200 tấn  (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

329
Công ty TNHH dịch vụ cơ 
khí sửa chữa tàu thủy Quảng 
Yên

Quảng Ninh 5702038620 793231315
Khu 6, Phường Quảng Yên, Thị 
xã Quảng Yên

Cơ sở Loại 2

330
Công ty TNHH dịch vụ tổng 
hợp Ngọc Thắm

Cần Thơ 1801706141 932938092
Số 08 đường Lê Hồng Phong, 
Phường Trà An, Quận Bình Thủy

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy, tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi, tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu 
hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

331
Công ty TNHH sửa chữa và 
đóng tàu Định Yên

Đồng Tháp 1402015745 939113140
Số 247A, Ấp An Bình, Xã Định 
Yên, Huyện Lấp Vò

- Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy, tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi, tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
- Sửa chữa phương ti  ện thủy nội địa vỏ gỗ, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

332 Công ty TNHH Minh Khai Nam Định 600001862
Xóm 10 Liên Minh, Hải Minh, 
Xã Hải Minh, Huyện Hải Hậu

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép bao gồm:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 7.000 tấn, sửa chữa phương tiện chở hàng có 
trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy 
hi  ểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí



333
Công ty Cổ phần gạch ngói 
Sông Chanh

Ninh Bình 2700231510 030-3622960
Thôn Tụ An, Xã Trường Yên, 
Huyện Hoa Lư

- Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4.000 tấn; phương 
tiện chở dầu có trọng tải toàn phần đến 3.500 tấn (trừ tàu dầu, tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm 
dạng bao gói, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đ  ẩy,
+ B  ến nổi.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...),
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí,
 + Tàu có công dụng đặc biệt.

334 Công ty TNHH Long Sơn Ninh Bình 2700271520 303864287
Số 6, Đường Voi Phục, Phường 
Trung Sơn, Thành phố Tam Điệp

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm: Sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 
7.500 tấn (tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).

335
Công ty TNHH đóng ghe tàu 
Thanh Vân

Cần Thơ 1801671509 796681231
KV9 - Phường Châu Văn Liêm, 
Quận Ô Môn

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
- Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có động 
cơ tổng công suất dưới 135 sức ngựa (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
- Phương tiện chở khách có sức chở dư  ới 50 khách.
- Các phương tiện chuyên dùng như: bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút.. có chiều dài thiết 
kế nhỏ hơn 10m.

336
Công ty Cổ phần cơ khí 
đóng tàu Hạ Long

Hải Phòng 200137523 2253836352
Số 6/215 Lê Lai, Phường Máy 
Chai, Quận Ngô Quyền

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép:
+ Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn (trừ tàu 
chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu ch  ở xô hóa chất nguy hiểm); 
+ Phương tiện chở khách có sức chở dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí);
+ Tàu kéo, tàu đ  ẩy;
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút,...); 
+ B  ến nổi; 
+ Tàu phục vụ (Tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ,...)
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

337
Công ty TNHH Thành Công 
01

Hòa Bình 5400509351 356546986
Khu Đền, xóm Mới, Xã Thung 
Nai, Huyện Cao Phong

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm: 
+ Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 500 tấn (trừ tàu chở 
khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm dạng bao gói, tàu ch  ở xô hóa chất nguy hiểm); 
+ Tàu chở dầu loại II có trọng tải toàn ph  ần đến 100 tấn;
+ Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí); 
+ Tàu kéo/đ  ẩy; 
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...);
+ B  ến nổi; 
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

338
Công ty TNHH Một thành 
viên 189 (Cơ sở 1)

Hải Phòng 200134794 2253979706
27 Trường Chinh, P.Lãm Hà, 
Quận Kiến An

Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện vỏ thép, kim nhôm và chất dẻo cốt sợ thủy tinh có trọng tải 
toàn phần đến 150 tấn.

339
Công y TNHH đóng tàu Ánh 
Hằng

Quảng Ninh 5701916600 966496559
Tổ 13, khu 2, Phường Hà Khẩu, 
Thành phố Hạ Long

Cơ sở Loại 2

340
Công ty TNHH sửa chữa 
đóng mới tàu thuyền Quý 
Hương

Quảng Ninh 5702132133 912008299
Khu 12, Phường Hà An, Thị xã 
Quảng Yên

Cơ sở Loại 2

341
Công ty Cổ phần Vũng Tàu 
MARINA

Bà Rịa-Vũng Tàu 3502101335 2543510567
Khu Công nghiệp Đông Xuyên, 
Phường Rạch Dừa, Thành phố 
Vũng Tàu

1. Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa (sau đây gọi là tàu) chế tạo bằng vật liệu 
polypropylen copoyme (PPC) có chiều dài thiết kế dưới 20 m, có sức chở đến 12 người (ngoại trừ: tàu làm 
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và tàu cá; tàu chở dầu, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm, tàu chở khí hóa lỏng, tàu 
chở hàng nguy hiểm, tàu nhiều thân, tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
2. Sửa chữa máy của các tàu có tổng công suất máy chính đến 1000 sức ngựa.



342
Công ty TNHH đóng tàu 
Thanh Truyền

An Giang 1602165586 915853359 Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới

- Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, vỏ gỗ bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí, tàu cao t  ốc).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút).
+  Ụ nổi, bến nổi.
- Phương ti  ện thủy nội địa vỏ gỗ bao gồm: 
+ Phương tiện thủy nội địa chở hàng có trọng tải toàn ph  ần đến 1000 tấn.
+ Phương tiện thủy nội địa chở khách dưới 100 khách.

343
Công ty TNHH MTV đóng 
tàu thủy Thành Công

Cần Thơ 1800686220 982032105
Tổ 02, KV3, Lê Hồng Phong, 
Phường Trà An, Quận Bình 
Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

Đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương ti  ện thủy nội địa vỏ thep bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy, tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Bến nổi, tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...)
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

344
Công ty Cổ phần Cơ khí 
Hàng hải Miền Bắc

Hải Phòng 201234047 313768134
Số 2A/215 Lê Lai, Phường Máy 
Chai, Quận Ngô Quyền

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép:
+ Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương ti  ện thủy nội địavỏ thép có trọng tải đến 400 tấn.
+ Khi dùng hệ thống tời đưa phương tiện lên và xuống đà chỉ thực hiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi 
phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng lượng tàu không đến 50 tấn.

345
Công ty TNHH MTV VTNN 
và VLXD Thanh Vân

Vĩnh Long 1501022944 02703751400 - 09182
Số 556 tổ 6, ấp Đông Hưng 2, Xã 
Đông Thành, Thị xã Bình Minh

Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi tất cả các loại phương ti  ện thủy nội địa, trừ:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần trên 1.500 t  ấn;
+ Tàu ch  ở khí hóa lỏng;
+ Tàu chở hàng nguy hi  ểm;
+ Tàu ch  ở xô hóa chất nguy hiểm;
+ Phương tiện chở khách có sức chở tr  ên 100 khách;
+ Tàu cánh ng  ầm;
+ Tàu đệm khí.

346
Doanh nghiệp tư nhân 
Huỳnh Thơm Quới An

Vĩnh Long 1501117716 987233909
Số 2126, tổ 1, ấp Trường Định, 
Xã Quới An, Huyện Vũng Liêm

Hoán cải, sửa chữa phục hồi tất cả các loại  phương ti  ện thủy nội địa, bao gồm:
- Các loại phương tiện chở khách đến dưới 50 người; phương tiện có động cơ với tổng công suất máy chính 
dưới 135 sức ngựa; phương tiện có chiều dài thiết kế từ 20 m trở lên và có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn; các 
phương tiện chuyên dùng như: ụ nổi, bến nổi, thiết bị thi công nổi, tàu cuốc, tàu hút và các loại phương tiện 
chuyên dùng khác có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 10 m (trừ phương tiện hoạt động tuyến vận tải đường thủy nội 
địa ven biển, tù bờ ra đảo; phương tiện chở khí hóa lỏng, tàu chở công ten nơ, chở xô hóa chất nguy hiểm, chở 
dầu; tàu khách cao tốc, tàu đệm khí; phương tiện có lắp đặt thiết bị nâng có sức nâng lớn hơn 1 tấn; phương 
tiện của người nước ngoài hoặc của doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài tham gia giao thông đường thủy 
n  ội địa).
- Tất cả các loại phương tiện thủy nội địa thuộc năng lực cơ sở loại 3 và loại 4 được quy định tại QCVN 
89:2015/BGTVT.

347
Công ty Cổ phần công 
nghiệp hàng hải NOVA TVĐ

TP. Hồ Chí Minh 317150981 938485358
65 Nguyễn Du, Phường Bến 
Nghé, Quận 1

Phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) có chiều dài nhỏ hơn 20m, bao g  ồm:
+ Phương tiện chở hàng (trừ tàu dầu, tàu chở hàng nguy hiểm dạng bao gói, tàu chở xô khí hóa lỏng, tàu chở xô 
hóa ch  ất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách, chở người (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Bến nổi; Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tến, tàu cứu hộ...)

348 Công ty Cổ phần OSHICO Hải Phòng 200757608
02253528650/657555

5
Số 55 Sở Dầu, Phường Sở Dầu, 
Quận Hồng Bàng

Các hạng mục: Cạo hà, làm sạch bề mặt lớp sơn, phun sơn vỏ tàu; vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống máy - 
điện, cho các phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) có chiều dài lớn nhất đến 34 mét, 
chi  ều rộng lớn nhất đến 10 mét, chiều cao lớn nhất đến 5 mét, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng (trừ tàu dầu, tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm dạng bao gói, tàu chở xô 
hóa ch  ất nguy hiểm);
+ Phương tiện chở khách dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí);
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...);
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



349
CN Cty Cổ phần vận tải thủy 
I - XN cơ khí thủy Mạo Khê

Quảng Ninh 0100109000-012 333871514
Khu Vĩnh Hòa, phường Mạo 
Khê, Thị xã Đông Triều

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép:
+ Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn (trừ tàu 
chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu ch  ở xô hóa chất nguy hiểm);
+ Phương tiện chở khách có sức chở dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí);
+ Tàu kéo, tàu đẩy; Bến nổi; tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí;
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...);
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ...).

350
Công ty TNHH cơ khí thủy 
bộ Đại Dương

Quảng Ninh 5701785242 904678240
Thôn Kim Thành, Phường Kim 
Sơn, Thị xã Đông Triều

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép:
+ Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu 
chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu ch  ở xô hóa chất nguy hiểm);
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí);
+ Tàu kéo/đẩy; Ụ nổi, bến nổi; Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí;
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...);
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ...).

351
Chi nhánh Công ty đóng tàu 
và vận tải Kim Sơn

Quảng Ninh 0100109480-008 203871571
Phường Kim Sơn, Thị xã Đông 
Triều

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép:
+ Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn (trừ tàu 
chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu ch  ở xô hóa chất nguy hiểm);
+ Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí);
+ Tàu kéo, tàu đ  ẩy;
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...);
+ B  ến nổi;
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí

352
Công ty Cổ phần cơ khí tàu 
thủy Bạch Đằng

Quảng Ninh 5701388090 2033873729
Khu phố 12, Phường Hà An, Thị 
xã Quảng Yên

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 20.000 tấn và hoán cải, sửa chữa phương tiện chở 
hàng có trọng tải toàn phần đến 12.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở xô hóa 
ch  ất nguy hiểm);
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí);
+ Tàu kéo/đ  ẩy; Bến nổi.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).

353
Công ty Cổ phần đóng tàu 
204 - Long Hải

Quảng Ninh 5701754325 963110956
Khu Vĩnh Quang 1, Phường Mạo 
Khê, Thị xã Đông Triều

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn và hoán cải, sửa chữa phương tiện chở 
hàng có trọng tải toàn phần đến 4.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở xô hóa 
ch  ất nguy hiểm);
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí);
+ Tàu kéo/đẩy; Bến nổi; Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ...)

354
Công ty TNHH CORSAIR 
MARINE 
INTERNATIONAL

TP. Hồ Chí Minh 303761733 38733620
Số 7 đường Gò Ô Môi, Phường 
Phú Thuận, Quận 7

Phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh chiều dài đến 16m.

355
Công ty TNHH một thành 
viên đóng tàu Phà Rừng 
(2022)

Hải Phòng 200895460 313875066
Thị Trấn Minh Đức, Huyện 
Thuỷ Nguyên

- Sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn ph  ần đến 22.155 tấn.
- Đóng mới, hoán cải phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn ph  ần đến 3.500 tấn.
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí);
+ Tàu kéo/đẩy; Ụ nổi, bến nổi; Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút,...).
+ Tàu phục vụ (Tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ,...)
(Thông báo bổ sung cho thông báo số 00142/21TS ngày 08/01/2021)

356
Công ty Cổ phần đóng tàu 
Thái Bình Dương (2022)

Hải Phòng 200751035 2253943281
Khu 6, Thị Trấn Tiên Lãng, 
Huyện Tiên Lãng

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép:
- Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải đến 5.600 tấn (trừ tàu chở khí hóa 
lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu ch  ở xô hóa chất nguy hiểm).
(Thông báo bổ sung cho thông báo số 00374/21TS ngày 19/01/2021)



357
Công ty TNHH một thành 
viên Hải Bình (năm 2022)

Cần Thơ 1800278817 2923841708
Số 36 Lê Hồng Thong, phường 
Bình Thủy, Quận Bình Thủy

Phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh và v  ỏ gỗ bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm, tàu 
d  ầu).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy; Bến nổi; Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
(Thông báo bố sung cho thông báo số 06060/20TS ngày 24/12/2020)

358
Công ty TNHH MTV công 
nghiệp tàu thủy Dung Quất

Quảng Ngãi 4300338693 553611227 Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn Phương tiện thủy nội địa vỏ thép: Cơ sở loại 1

359
Hợp tác xã Cơ khí tàu 
thuyền Ngân Hà

Khánh Hòa 4200285776 58714875
Lô K4 khu dân cứ Hòn Rớ, 
đường Nguyễn Văn Linh, xã 
Phước Đồng, TP. Nha Trang

- Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ có chiều dài dư  ới 25 m, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu 
ch  ở dầu).
+ Phương tiện chở khách có sức chở dưới 50 người (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
- Đưa phương tiện vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh có chiều dài nhỏ hơn 15 m và sức chổ dưới 40 người lên, 
xuống đà để kiểm tra phần ngâm nước.

360

Phân xưởng Bình Triệu - 
Công ty TNHH MTV đóng 
tàu và công nghiệp hàng hải 
Sài Gòn

TP. Hồ Chí Minh 0300419137-006 87720234-87730325
Phường Hiệp Bình Chánh, TP. 
Thủ Đức

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn (trừ tàu chở dầu, tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở 
hàng nguy hiểm, tàu ch  ở xô hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách đến 200 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy; Bến nổi; Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...)
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tến, tàu cứu hộ...)

361
Công ty cổ phần đóng tàu An 
Phú (2022)

TP. Hồ Chí Minh 301079268 837733072
18 Đào Trí, Phường Phú Thuận, 
Quận 7

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 - Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng 
nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 - Hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn nếu cầu cảng đủ năng 
lực tiếp nhận (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 - Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương ti  ện thủy nội địa bao gồm:
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy; Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...); Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
(Thông báo bổ sung cho thông báo số 06056/20TS ngày 24/12/2020)

362
Công ty Cổ phần đóng tàu 
Sông Cấm

Hải Phòng 200168673 2253525974
Thôn Ngô Hùng, Xã An Hồng, 
Huyện An Dương

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ nhôm, vỏ thép bao gồm:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 16.800 tấn; hoán cải, sửa chữa phục hồi phương 
tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở 
xô hóa ch  ất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách dưới 200 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí);
+ Tàu kéo/đ  ẩy; 
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút,...).
+ B  ến nổi; 
+ Tàu phục vụ (Tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ,...)
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

363
Công ty TNHH Sông Cấm 
Thủy Nguyên (2022)

Hải Phòng 201726472
Xóm 5, Xã Hợp Thành, Huyện 
Thuỷ Nguyên

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ nhôm, vỏ thép bao gồm:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 15.000 tấn; hoán cải, sửa chữa phục hồi phương 
tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 10.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm dạng 
bao gói, tàu ch  ở xô hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí);
+ Tàu kéo/đẩy; Bến nổi; Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút,...).
+ Tàu phục vụ (Tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ,...)
(Thông báo bổ sung cho thông báo số 00620/21TS ngày 08/02/2021)



364
Công ty TNHH một thành 
viên 128 (2022)

Hải Phòng 200145316 2253741464
Đường đi Đình Vũ, Phường 
Đông Hải 2, Quận Hải An

+ Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa vỏ thép, vỏ nhôm có trọng lượng tàu không 
đến 600 tấn, bao gồm: tàu khách dưới 100 khách, các tàu không phải là tàu khách (trừ tàu dầu tổng dung tích từ 
1000 tấn trở lên, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm, tàu ch  ở khí hóa lỏng).
(Thông báo bổ sung cho thông báo số 00145/21TS ngày 08/01/2021)

365 Công ty TNHH Tiến Trung Hải Dương 800299660 2203824853
Phố Trần Lưu Cảnh, Khu Bích 
Nhôi 1, Phường Minh Tân, Thị 
xã Kinh Môn

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   
+ Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu 
chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm dạng bao gói, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).  
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).   
+ Tàu kéo/đẩy; Bến nổi; Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).  
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).

366 Công ty TNHH Hà Hải Hải Dương 800214360 3203551868
Thôn Vĩnh Xã, xã Thanh Cường, 
Huyện Thanh Hà

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   
+ Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu 
chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm dạng bao gói, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).  
 + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).   
+ Tàu kéo/đẩy; Bến nổi; Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).  
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).

367
Công ty TNHH MTV tư vấn 
thiết kế và đóng tàu S&T

Hậu Giang 6300360371 0366 499666
Ấp Mỹ Thạnh, Xã Tân Phước 
Hưng, Huyện Phụng Hiệp

Cơ sở Loại 2

368
Công ty CP công nghiệp tàu 
thủy Đông Á

Hải Phòng 200772620 0313588581/3588537
Km 17+500, Kim Sơn, Lê Thiện, 
Huyện An Dương

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phấn đến 12.500 tấn, sửa chữa phương tiện chở hàng có 
trọng tải toàn ph  ần đến 6.500 tấn.
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

369 Đỗ Văn Thành Quảng Nam 4000527474
Thôn Vĩnh Nam, xã Duy Vinh, 
Huyện Duy Xuyên

Các phương ti  ện vỏ gỗ bao gồm:
- Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 200 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu d  ầu).
- Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí, tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà 
hàng nổi, khách sạn nổi).

370
Công ty CP vận tải và dịch 
vụ Phong Phú

Hải Phòng 200577362 2253673264
Thôn Câu Ngoại, Xã Hợp Thành, 
Huyện Thuỷ Nguyên

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn, tàu dầu có tổng dung tích dưới 1000, tàu khách 
dưới 100 khách; sửa chữa phương tiện có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở 
hàng nguy hiểm, tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

371
Công ty Cổ Phần Du Thuyền 
Tiền Giang

Tiền Giang 1201616947 0989 622 632
Đường Huyện 38, ấp 1, Xã Tam 
Hiệp, Huyện Châu Thành

Phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) có chiều dài nhỏ hơn 35m, bao g  ồm:
+ Phương tiện chở hàng (trừ tàu dầu, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở xô khí hóa lỏng, tàu chở xô hóa chất 
nguy hi  ểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
+ B  ến nổi.
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



372 Công ty TNHH ghe sắt Út Sĩ Cần Thơ 1801672012 949900039
KV Thới Hòa B, phường Long 
Hưng, Quận Ô Môn

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
- Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có động 
cơ tổng công suất dưới 135 sức ngựa (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
- Phương tiện chở khách có sức chở dư  ới 50 khách.
- Các phương tiện chuyên dùng như: bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút.. có chiều dài thiết 
kế nhỏ hơn 10m

373
Công ty TNHH gia công cơ 
khí Phú Lâm

Cần Thơ 1801700982 907423288
ấp Thới Phong B, xã Xuân 
Thắng, huyện Thới Lai, Huyện 
Thới Lai

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
- Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có động 
cơ tổng công suất dưới 135 sức ngựa (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
- Phương tiện chở khách có sức chở dư  ới 50 khách.
- Các phương tiện chuyên dùng như: bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút.. có chiều dài thiết 
kế nhỏ hơn 10m

374
Công ty TNHH TM & DV 
tàu thuyền Khang Trang

TP. Hồ Chí Minh 315843074 906663638
25 Đường Số 5, Khu Phố 1, 
Phường Phước Bình, TP. Thủ 
Đức

Đóng mơi, sửa chữa, hoán cải và phục hồi phương tiện thủy nội địa, phương tiện thể thao và vui chơi giải trí vỏ 
bằng vật liệu cốt sợi thủy tinh (FRP) có chiều dài thiết kế nhỏ hơn hoặc bằng 8m.

375
Công ty Cổ phần Hợp Tiến 
Thành

Hải Phòng 200786260
Xóm 5, Xã Hợp Thành, Huyện 
Thuỷ Nguyên

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 7.200 tấn  (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
+ B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

376
Công ty TNHH Ghe tàu 
Quang Hải

Cần Thơ 1801671523 0918357 959
Ấp Thới Hòa A, Xã Thới Thạnh, 
Huyện Thới Lai

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
- Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có động 
cơ tổng công suất dưới 135 sức ngựa (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
- Phương tiện chở khách có sức chở dư  ới 50 khách.
- Các phương tiện chuyên dùng như: bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút.. có chiều dài thiết 
kế nhỏ hơn 10m

377
Công ty TNHH Gia công cơ 
khí Huỳnh Vân

Cần Thơ 1801737661 939700914
KV Thới Trinh, Phường Thới 
An, Quận Ô Môn

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
- Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có động 
cơ tổng công suất dưới 135 sức ngựa (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
- Phương tiện chở khách có sức chở dư  ới 50 khách.
- Các phương tiện chuyên dùng như: bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút.. có chiều dài thiết 
kế nhỏ hơn 10m

378
Công ty TNHH Đóng tàu 
Cửa Việt

Quảng Trị 3200219549 53824407
Khu phố 3, Thị Trấn Cửa Việt, 
Huyện Gio Linh

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Đóng mới phương tiện chở hàng khô có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn; hoán cải, sửa chữa phục hồi 
phương tiện  chở hàng khô có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Tàu chở dầu loại II có trọng tải toàn ph  ần đến 100 tấn.
+ Phương tiện chở khách có sức chở đến 100 kháchi (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy; Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...); Bến nổi; Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu 
thủy văn, tàu hoa tiêu).

379
Công ty TNHH Đóng tàu 
Đông Tiến Đạt

An Giang 1602173731 919191997
Ấp Long Bình, Xã Long Điền A, 
Huyện Chợ Mới

- Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút).
+  Ụ nổi, bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...)
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



380
Xưởng đóng tàu Lộc Duy 
thuộc Công ty TNHH đóng 
tàu Hưng Phú

Bến Tre 1301117067
Ấp Hưng Phú, xã Thạnh Phú 
Đông, Huyện Giồng Trôm

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
 + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ…).
+ Bến nổi.
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

381
Doanh nghiệp tư nhân Đức 
Anh

Kiên Giang 1700132282 773911004
Số 94 Ngô Thời Nhiệm, phường 
An Bình, Thành phố Rạch Giá

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
- Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có động cơ tổng công suất dưới 135 sức ngựa 
(trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
- Phương tiện có sức chở dưới 50 ngư  ời.
- Các phương tiện chuyên dùng như: ụ nổi, bến nổi, thiết bị thi công nổi, tàu cuốc, tàu hút và các loại phương 
tiện chuyên dùng khác có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 10m.

382
DNTN VLXD Hồng Nhân - 
Của hàng VLXD - Đóng tàu 
số 3

Cần Thơ 1801318269 916690902
Ấp Thới Phong A, thị trấn Thới 
Lai, Huyện Thới Lai

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép bao gồm:
- Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có động 
cơ tổng công suất dưới 135 sức ngựa (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
- Phương tiện chở khách có sức chở dư  ới 50 khách.
- Các phương tiện chuyên dùng như: Bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút... có chiều dài 
thiết kế nhỏ hơn 10m.

383
Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Sanh Lợi

Cần Thơ 1801750535 919736676
1/7 ấp Đông Lợi, xã Đông Hiệp, 
Huyện Cờ Đỏ

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép bao gồm:
- Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có động 
cơ tổng công suất dưới 135 sức ngựa (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
- Phương tiện chở khách có sức chở dư  ới 50 khách.
- Các phương tiện chuyên dùng như: Bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút... có chiều dài 
thiết kế nhỏ hơn 10m.

384
Công ty TNHH đóng ghe tàu 
Tám Của

Cần Thơ 1801672943 908040727
KV Thới Trinh, phường Thới 
An, Quận Ô Môn

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép bao gồm:
- Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có động 
cơ tổng công suất dưới 135 sức ngựa (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hi  ểm).
- Phương tiện chở khách có sức chở dư  ới 50 khách.
- Các phương tiện chuyên dùng như: Bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút... có chiều dài 
thiết kế nhỏ hơn 10m.

385
Công ty TNHH 
PALFINGER MARE Việt 
Nam

Hưng Yên 900246750
Đường 206, khu A, KCN Phố 
Nối A, xã Đình Đù, Huyện Văn 
Lâm

Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa vỏ nhôm và vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh có 
chiều dài đến 20m (trừ: tùa dầu, tàu chwor khí hóa lỏng, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm và tàu chở hàng nguy 
hiểm)

386
Công ty TNHH Công Minh 
Bảo - Chi Nhánh

Long An 0304400835-004
xã Long Hựu Đông, Huyện Cần 
Đước

Phương tiện thủy nội địa thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.500 tấn (trừ  tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hi  ểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...)
+ Ụ nổi, Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

387
Công ty TNHH đóng tàu 
Phát Đạt

Long An 1101988860
Ấp Đông Trung, xã Tân Chánh, 
Huyện Cần Đước

Phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn ph  ần đến 200 tấn.
+ Phương tiện chở khách.
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Các phương tiện thủy nội địa có công dụng khác.



388
Công ty TNHH MTV Hoàng 
Khang

Long An 1100783067
Ấp Hòa Quới, xã Tân Chánh, 
Huyện Cần Đước

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở xô hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

389
Công ty TNHH Lê Đặng Lan 
Anh

Long An 1101974378
Ấp Tân Quang 1, xã Đông 
Thạnh, Huyện Cần Giuộc

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, gỗ bao gồm:
 + Đóng mới phương tiện vỏ gỗ (trừ tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng n  ổi, khách sạn nổi).
+ Hoán cải, sửa chữa phương ti  ện vỏ gỗ.
+ Hoán cải, sửa chữa phương tiện vỏ thép có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn.

390
Công ty TNHH MTV Long 
Hùng Dũng

Long An 1101813652
Ấp 4, xã Lương Bình, Huyện 
Bến Lức

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở xô hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

391
Doanh nghiệp tư nhân Minh 
Minh Tâm

Long An 1100701818
Ấp Rạch Cát, xã Long Hựu 
Đông, Huyện Cần Đước

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở xô hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

392
Công ty TNHH MTV Minh 
Nhân Tín

Long An 1101983005
Ấp 4, xã Phước Đông, Huyện 
Cần Đước

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, gỗ bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu ch  ở xô hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

393
Công ty TNHH MTV 
Nguyện Trân

Long An 1101105963
Ấp 1, xã Phước Đông, Huyện 
Cần Đước

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, gỗ bao gồm:
 + Đóng mới phương tiện vỏ gỗ (trừ tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng n  ổi, khách sạn nổi).
+ Hoán cải, sửa chữa phương ti  ện vỏ gỗ.
+ Hoán cải, sửa chữa phương tiện vỏ thép có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn.

394
Công ty TNHH Triệu Duy 
Hân

Long An 1100256456
Ấp Tân Quang 1, xã Đông 
Thạnh, Huyện Cần Giuộc

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, gỗ bao gồm:
 + Đóng mới phương tiện vỏ gỗ (trừ tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng n  ổi, khách sạn nổi).
+ Hoán cải, sửa chữu phương ti  ện vỏ gỗ.
+ Hoán cải, sửa chữa phương tiện vỏ thép có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn.



395
Công ty TNHH MTV Bá 
Thành Lợi

Long An 1101812761
Ấp Đông Trung, xã Tân Chánh, 
Huyện Cần Đước

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở xô hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

396
Doanh nghiệp tư nhân Tân 
Phát

Long An 1100446632
Ấp 4, xã Phước Đông, Huyện 
Cần Đước

Phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn ph  ần đến 200 tấn.
+ Phương tiện chở khách.
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Các phương tiện thủy nội địa có công dụng khác.

397
Công ty TNHH tàu thủy Đại 
Nam

Long An 1101968342
Ấp Bình Hòa, xã Tân Lân, 
Huyện Cần Đước

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
 + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 8.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở xô hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).
 + Tàu kéo/đẩy.
 + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).
 + Ụ nổi, bến nổi.
 + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).
 + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

398
Công ty Cổ phần đóng tàu 
An Phú (2024)

TP. Hồ Chí Minh 301079268 837733072
18 Đào Trí, Phường Phú Thuận, 
Quận 7

Phương tiện chở hàng vỏ thép có trọng tải toàn phần đến 10.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng 
nguy hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
(Thông báo bổ sung cho thông báo 02183/22TS ngày 22/08/2022)

399
Chi nhánh Công ty TNHH 
Trục vớt Song Thương 
(2023)

Đồng Nai 0303667226-001 838902056
Ấp Rạch Bảy , Xã Phú Hữu, 
Huyện Nhơn Trạch

Phương tiện chở hàng vỏ thép có trọng tải toàn phần đến 8.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hi  ểm)
(Thông báo bổ sung cho thông báo số 03517/20TS)

400
Công ty TNHH MTV đóng 
tàu và công nghiệp Hàng Hải 
Sài Gòn (2023)

TP. Hồ Chí Minh 300419137 87720234-87730325
2 Đào Trí, Phường Phú Thuận, 
Quận 7

Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương ti  ện thủy nội địa vỏ nhôm, bao gồm:
+ Đóng mới, hoán cải phương tiện thủy nội địa vỏ nhôm có trọng tải toàn phần đến 12.500 tấn (chiều dài không 

 quá 80m).
+ Sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa vỏ nhôm có trọng tải toàn phần đến 30.000 tấn (chiều dài không 

 quá 150m).
(Thông báo bổ sung cho thông báo số 06069/20TS)

401
Công ty Đóng tàu DAMEN - 
Sông Cấm

Hải Phòng 200767645 2253968500
Thôn Lôi Động, Xã Hoàng 
Động, Huyện Thuỷ Nguyên

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép có chiều dài đ  ến 76 (m), bao gồm:
+ Tàu kéo, tàu đ  ẩy;
+ Tau công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút,...);
+ B  ến nổi;
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ,...).

402
Công ty TNHH Đóng tàu 
Đại Dương

Hải Phòng 200655726 2253877149
Số 45 Chợ Đầm Triều, Phường 
Quán Trữ, Quận Kiến An

Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn ph  ần đến 5.000 tấn.
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+  Ụ nổi, Bến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.



403
Công ty TNHH Ghe tàu 
Trương Tạo (2023)

Cần Thơ 1801672703 989753075
Số 966/39A, KV Cái Sơn, 
Phường Thới Long, Quận Ô Môn

- Phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy, tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ Bến nổi, tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
+ Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
- Sửa chữa phương ti  ện thủy nội địa vỏ gỗ bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
- Sửa chữa phương ti  ện thủy nội địa vỏ composite bao gồm:
+ Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ).

404
Công ty TNHH Ghe tàu 
Hồng Phong

Cần Thơ 1801745831 918334359
Số nhà 284, KV Tân Phú, 
Phường Thuận Hưng, Quận Thốt 
Nốt

Hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ có trọng tải toàn phần đến 500 tấn (trừ tàu chở khí 
hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).

405
Công ty TNHH Đóng tàu 
Duy Tâm (2023)

Đồng Tháp 1402160439 915786177
Số 111, tổ 4, ấp Tân Hậu, Xã 
Tân Thuận Tây, Thành phố  Cao 
Lãnh

- Phương ti  ện thủy nội địa vở thép bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đẩy, tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...)
+ Ụ nổi, bến nổi, tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...)
+ Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
- Sửa chữa phương ti  ện thủy nội địa vỏ gỗ bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
- Sửa chữa phương ti  ện thủy nội địa vỏ composite:
+ Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu ý tế, tàu c  ứu hộ...).
(Thông báo bổ sung cho thông báo số 03050/21TS ngày 29/07/2021)

406
Công ty TNHH Tàu thuyền 
An Thuận

Thừa Thiên Huế 3300375090 2343856175
Thôn Hải Thành, Phường Thuận 
An, Thành phố Huế

Cở sở loại 2

407
Hợp tác xã Trục vớt và đóng 
sửa tàu thuyền Bắc Mỹ An

Đà Nẵng 400104081 3844840
Lô D11,D12 Hồ Hán Thương, 
Phường Nại Hiên Đông, Quận 
Sơn Trà

Sửa chữa phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, vỏ gỗ, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 
hiểm, tàu ch  ở hóa chất nguy hiểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...).
+ B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

408
Doanh nghiệp tư nhân Đình 
Mỹ

Quảng Nam 4001232699 366961443
Khối phố Bằng An Trung, 
Phường Điện An, Thị xã Điện 
Bàn

Cơ sở Loại 2



409
Công ty Cổ phần kỹ thuật 
Cơ-Điện-Nhiệt và Công 
nghiệp tàu thủy HAXA

Đà Nẵng 401328944 2363699915
40- Nguyễn Duy, Phường Khuê 
Trung, Quận Cẩm Lệ

- Đóng mới, hoán cải các loại phương ti  ện thủy nội địa vỏ thép, gỗ, nhôm, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn ph  ần đến 1.000 tấn;
+ Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí);
+ Tàu kéo, đẩy; Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, t  àu hút...);
+ Tàu chở dầu loại II (trừ tàu ch  ở dầu loại I) có trọng tải đến 500 tấn;
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...);
+ Tàu thể thao, vui chơi gi  ải trí.
- Sửa chữa phục hồi các loại phương tiện vỏ thép, nhôm, gỗ có trọng tải đến 1.000 tấn (trừ tàu cánh ngầm, tàu 
đệm khí, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm, tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở dầu loại I).

410
Cơ sở II - Công ty TNHH 
Thành An Quy Nhơn

Bình Định 4101411691
Đảo 1A, Bắc sông Hà Thanh, 
Phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn

Phương ti  ện vỏ gỗ, bao gồm:
+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 200 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, 
tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu d  ầu);
+ Phương tiện chở khách dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí, tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà 
hàng nổi, khách sạn nổi).

411
Công ty TNHH thương mại 
Tân Viễn Đông

TP. Hồ Chí Minh 301348954 838766455
35-37 đường 24 Bình Phú, 
Phường 11, Quận 6

Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương ti  ện thủy nội địa:
Phương tiện thủy nội địa vỏ hợp kim nhôm, chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) có chiều dài nhỏ hơn 35m, bao 
g  ồm:
+ Phương tiện chở hàng (trừ tàu dầu, tàu chở xô khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở xô hóa chất 
nguy hi  ểm).
+ Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đ  ệm khí).
+ Tàu kéo/đ  ẩy.
+ B  ến nổi.
+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu c  ứu hộ...).
+ Tàu thể thao, vui chơi giải trí.


